
TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Trương Thanh Hằng

Nguyễn La Soa                     

2

Kỹ năng nghề nghiệp kế toán: Thực trạng và 

nguyên nhân của sự thiếu hụt, nghiên cứu tại 

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  

Trường ĐHCNHN, Số 42, Tháng 

10/2017, Trang 111-116

Vũ Thị Thanh Bình Kinh tế

3

Sự ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả học tập 

của sinh viên hệ liên thông cao đẳng - đại học 

ngành kế toán, trường đại học công nghiệp hà nội

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  

Trường ĐHCNHN, Số 42, Tháng 

10/2017, Trang 122-128

Đặng Thu Hà Kinh tế

Đặng Ngọc Hùng                      

Phạm Thị Hồng Diệp

Hồ Thị Tuyết Thanh

5

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn 

mực kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam 

thông qua mô hình SEM

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Tập 

33, Số 4, 2017, Trang 55-63
Đặng Ngọc Hùng                      Kinh tế

DANH MỤC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2017 - 2018

1

Đổi mới chương trình đào tạo kế toán trong các 

trường Đại học Việt Nam: Tiếp cận theo nguyên 

tắc

Tạp chí Khoa học & Công nghệ 

Trường ĐHCNHN, Số 41, Tháng 

08/2017, Trang 100-105

4

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá cổ phiếu 

của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  

Trường ĐHCNHN, Số 42, Tháng 

10/2017, Trang 105-110

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Trương Thanh Hằng

Nguyễn La Soa                     

Nguyễn Văn Linh

 Đặng Ngọc Hùng                      

Nguyễn Thị Hồng Nga          

Đặng Thị Hương

9

Trách nhiệm của Kiểm toán viên đối với việc phát 

hiện gian lận trên BCTC
Tạp chí Tài chính, Kỳ 2 tháng 

12/2017, Trang 67-69
 Trịnh Viết Giang Kinh tế

10
Tìm hiểu về giá trị doanh nghiệp và phương pháp 

định giá doanh nghiệp

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 11/2017, Trang 141-142
Cao Hồng Hạnh Kinh tế

6

Ảnh hưởng của các nhân tố tài chính đến việc lựa 

chọn chính sách kế toán để điều chỉnh lợi nhuận: 

Minh chứng từ các doanh nghiệp sản xuất niêm 

yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  

Trường ĐHCNHN, Số 44, Tháng 

02/2018, Trang 112-119

7
Nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin 

của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  

Trường ĐHCNHN, Số 44, Tháng 

02/2018, Trang 132-136

8

Các nhân tố tác động tới hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm từ dữ liệu 

của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam niêm yết

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  

Trường ĐHCNHN, Số 46, Tháng 

06/2018, 

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

11

Thực trạng tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán Việt 

Nam trong các doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam 

và các doanh nghiệp kiểm toán có vốn đầu tư nước 

ngoài

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 11/2017, Trang 148-149
Cao Hồng Hạnh Kinh tế

12

Bàn về tính độc lập của kiểm toán viên và biện 

pháp nâng cao tính độc lập của kiểm toán viên 

trong hoạt động kiểm toán tại Việt Nam

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 11/2017, Trang 143-144
 Phạm Thúy Hà Kinh tế

13

Bàn về khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán và 

giải pháp thu hẹp khoảng cách kỳ vọng kiểm toán 

tại VN

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 11/2017, Trang 150-151
 Phạm Thúy Hà Kinh tế

14
Một số vấn đề cần làm rõ và kiến nghị về kế toán 

quản trị trong các doanh nghiệp VN hiện nay

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 11/2017, Trang 145-147
Hoàng Thị Thanh Huyền Kinh tế

15
Nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trong 

doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 1/2018, Trang 12-14
Hoàng Thị Thanh Huyền Kinh tế

16

Tìm hiểu về các hạn chế cố hữu trong kiểm toán 

và các giải pháp nhằm giảm thiểu hạn chế trong 

quá trình kiểm toán

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 2/2018, Trang 152-153
Nguyễn Thị Ngọc Lan Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

17
Bàn về rủi ro kiểm toán và sự khác nhau giữa rủi 

ro kiểm toán và rủi ro kinh doanh

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 1/2018, Trang 220-222
Nguyễn Thị Ngọc Lan Kinh tế

18
Phân tích các yếu tố tác động tới quyết định lựa 

chọn ngành học của học sinh lớp 12

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 11/2017, Trang 217-218
Nguyễn Thị Thanh Tâm Kinh tế

19
Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại 

các chi nhánh ngân hàng thương mại

Tạp chí Tài chính, Tháng 02/2018, 

Trang 156-158
 Nguyễn Thị Thanh Tâm Kinh tế

Hà Thị Tuyết

Ngô Thị Hoa

21

Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện những tồn 

tại của hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

hiện hành

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 1/2018, Trang 199-202
Hà Thị Tuyết Kinh tế

Nguyễn Thị Kim Hướng

Nguyễn Thị Hồng

Đậu Thị Bích Phượng

Bùi Thị Thu

20
Một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực giảng 

dạy của giảng viên ngành kế toán theo chuẩn CDIO

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 1/2018, Trang 180-182

22
Kế toán chi phí môi trường trong các doanh 

nghiệp: các vấn đề còn vướng mắc

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dương, Số 512, T3/2018, 

Trang 43-45

23
Kinh nghiệm quốc tế về mô hình tổ chức và cơ chế 

hoạt động của các cơ quan kiểm toán nhà nước

Tạp chí Công thương, Số 5+6, 

T4/2018, Trang 497-501

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

24
Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ tại tổng công 

ty muối Việt Nam

Tạp chí Công thương, Số 13, 

T12/2017, Trang 279-283
Mai Thanh Thủy Kinh tế

25
Công ty cổ phần bia Hà Nội - Kim Bài hoàn thiện 

công tác kế toán quản trị chi phí

Tạp chí Công thương, Số 13, 

T12/2017, Trang 274-278
Lê Thị Thu Hương Kinh tế

Nguyễn La Soa                     

Trương Thanh Hằng

27

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giảng dạy tích 

cực vào học phần "Nguyên lý kế toán" nhằm nâng 

cao chất lượng giảng dạy tiếp cận CDIO tại Đại 

học công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân 

Hàng, Số 187, T12/2017, Trang 68-

80

 Nguyễn Thị Lan Anh Kinh tế

Bùi Thị Thủy

Nguyễn Thị Lan Anh

29

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách 

tại các xã, phường, thị trấn thuộc Huyện Gia Viễn - 

 Ninh Bình

Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm 

toán, Số 119, T9/2017, Trang 15-21 
Nguyễn Thị Lan Anh Kinh tế

26

Đánh giá năng lực giảng viên kế toán để thực hiện 

đào tạo theo IFRS trong các trường đại học ở Việt 

Nam

Tạp chí Kinh tế phát triển, Số 245, 

T11/2017, Trang 96-104

28

Những nội dung đổi mới của Thông tu 

107/2017/TT-BTC về chế độ chứng từ kế toán, sổ 

kế toán, báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính, 

sự nghiệp

Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân 

Hàng, Số 188+189, T1+2/2018, 

Trang 33-43

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

30

Nghiên cứu thực trạng thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại tại công ty cổ phần công nghệ thông tin 

và truyền thông nam trường sơn và tập đoàn 

Vinamilk

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tháng 5/2018, Trang 195-197
Nguyễn Thị Ngọc Hiền Kinh tế

31 Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dương, Số 516, T5/2018, 

Trang 63-65

Vũ Thị Bích Hà Kinh tế

32

Áp dụng kế toán trung tâm chi phí trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp lắp máy 

thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dương, Số 497, T7/2017, 

Trang 84-96

Hà Thu Huyền Kinh tế

Nguyễn Văn Linh

Đặng Ngọc Hùng                      

Đặng Thu Hà

Đinh Thị Thanh Hải                  

Phan Trung Kiên                      

33
Luận án tiến sĩ kế toán tại Việt Nam: Thực trạng 

và hướng hoàn thiện theo xu thế hội nhập quốc tế

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, T7/2017, 

Trang 179-190

34

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong đào tạo 

ngành kế toán: Thực tiễn trên thế giới và bài học 

cho đào tạo tại các trường đại học Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, T7/2017, 

Trang 191-200

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

35

Xu hướng vận dụng chuẩn mực kế toán, chuẩn 

mực báo cáo tài chính quốc tế của các quốc gia 

đang phát triển, thực trạng vận dụng tại Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, T7/2017, Q2 

Trang 185-193

Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh tế

Phạm Thu Huyền

Đào Thị Nhung

Nguyễn Thị Xuân Hồng                     

37
Phát triển nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong 

bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH Quy Nhơn, T11/2017, 

Q2 Trang 121-126

 Trần Thị Hằng Kinh tế

Nguyễn Thị Hồng Nga          

Cao Thị Huyền Trang

Đặng Ngọc Hùng                      

Phạm Thị Hồng Diệp

Đặng Việt Chung

Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Viết Hà

 Nguyễn Đức Quang

36

Đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp 

giảng dạy tại các trường đại học nhằm nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực kế toán trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH Quy Nhơn, T11/2017, 

Q2 Trang 26-37

38

Nhận thức của sinh viên về nhân lực kế toán, kiểm 

toán trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Dữ 

liệu từ trường ĐHCN Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH Quy Nhơn, T11/2017, 

Q2 Trang 132-141

39

Áp dụng phương pháp hồi quy phân vị nghiên cứu 

nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của 

các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán 

Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH Quy Nhơn, T11/2017, 

Q2 Trang 324-336

40

Nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh ngành 

kế toán tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị 

trong xu thế hội nhập quốc tế

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH Quy Nhơn, T11/2017, 

Q2 Trang 244-253

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

41

Nghiên cứu hệ thống đo lường hiệu quả trong 

ngành khách sạn và đề xuất cho các doanh nghiệp 

khách sạn tại Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH Quy Nhơn, T11/2017, 

Q2 Trang 347-354

Đặng Thu Hà Kinh tế

42

Mối quan hệ giữa quy mô doanh nghiệp mới mức 

độ trang bị công nghệ thông tin và chất lượng hệ 

thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp Việt 

Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH Quy Nhơn, T11/2017, 

Q2 Trang 409-418

Vũ Thị Thanh Bình Kinh tế

 Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Hải Ly

 Nguyễn Thị Thanh Loan           

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Trương Thanh Hằng

Nguyễn La Soa                     

Trần Thị Thùy Trang

Đặng Thị Hồng Hà

 Nguyễn Thị Xuân Hồng                     

43

Ứng dụng điện toán đám mây để phát triển hệ 

thống thông tin kế toán - xu hướng của các doanh 

nghiệp trong tương lai

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH Quy Nhơn, T11/2017, 

Q2 Trang 429-438

44

Vận dụng kế toán quản trị môi trường trong các 

doanh nghiệp Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu 

phát triển bền vững

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH Quy Nhơn, T11/2017, 

Q2 Trang 616-627

45

Ảnh hưởng của các nhân tố tài chính đến việc lựa 

chọn chính sách kế toán để điều chỉnh lợi nhuận: 

Minh chứng từ các doanh nghiệp sản xuất niêm 

yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH Quy Nhơn, T11/2017, 

Q2 Trang 659-672

46

Tổng quan về chuyển giá và các yếu tố ảnh hưởng 

tới xác định và lựa chọn giá chuyển nhượng trong 

các công ty đa quốc gia - cơ sở vận dụng trong 

quản lý doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2017, Trang 3-

12

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

47

Làm rõ những lý luận cơ bản về chuyển giá và các 

hình thức chuyển giá ở doanh nghiệp phù hợp với 

bối cảnh nền kinh tế Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2017, Trang 

29-42

 Đào Thị Nhung Kinh tế

48
Định giá sai tài sản - thủ thuật cơ bản trong chuyển 

giá của các doanh nghiệp FDI tại VN

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2017, Trang 

137-152

Phạm Thu Huyền Kinh tế

49
Quản lý chuyển giá tại một số quốc gia phát triển 

và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2017, Trang 

163-176

Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh tế

50

Nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ ngành kinh tế 

trong các trường đại học tại Việt Nam theo xu thế 

hội nhập kinh tế quốc tế

Hội thảo khoa học quốc gia: Đào 

tạo sau đại học trong điều kiện tự 

chủ và hội nhập quốc tế, Trường 

ĐH KTQD, 2017, Trang 163-176

Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh tế

51
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành luận án 

tiến sĩ - góc nhìn từ lý thuyết xã hội học 

Hội thảo khoa học quốc gia: Đào 

tạo sau đại học trong điều kiện tự 

chủ và hội nhập quốc tế, Trường 

ĐH KTQD, 2017, Trang 343-354

 Đặng Thu Hà Kinh tế

Vũ Thị Thanh Bình

 Trần Thị Nga

Nguyễn Thị Hải Ly

Vương Thị Tuyên

52

Năng lực lực nghiên cứu khoa học của học viên 

sau đại học tại các trường đại học phía bắc Việt 

Nam

Hội thảo khoa học quốc gia: Đào 

tạo sau đại học trong điều kiện tự 

chủ và hội nhập quốc tế, Trường 

ĐH KTQD, 2017, Trang 355-370

Kinh tế

Page 9



TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Trần Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Hồng Duyên

54
Nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp tại Hà 

Nội: Thực trạng và giải pháp

Hội thảo khoa học quốc gia, Viện 

công nhân và Công đoàn & Tạp chí 

thông tin và dự báo kinh tế xã hội, 

T9/2017, Trang 247-252

Trần Thị Hằng Kinh tế

 Nguyễn Hồng Chỉnh

 Phạm Thị Hồng Diệp

 Trần Thị Dung

Đào Thu Hà

Nguyễn Thị Quế

Phạm Thu Huyền

Đào Thị Nhung

Trần Thị Thu Huyền

Nguyễn Thu Hương

53

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng 

của cao học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo 

thạc sĩ chuyên ngành kế toán tại các cơ sở đào tạo 

trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc gia: Đào 

tạo sau đại học trong điều kiện tự 

chủ và hội nhập quốc tế, Trường 

ĐH KTQD, 2017, Trang 491-512

55
Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội cho đổi mới 

công nghệ của doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, Viện 

công nhân và Công đoàn & Tạp chí 

thông tin và dự báo kinh tế xã hội, 

T9/2017, Trang 144-150

56

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công 

việc: Mô hình với công việc kế toán tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn TP HN

Hội thảo khoa học quốc gia, Viện 

công nhân và Công đoàn & Tạp chí 

thông tin và dự báo kinh tế xã hội, 

T9/2017, Trang 239-246

57
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao trước bối cảnh hội nhập quốc tế

Hội thảo khoa học quốc gia, Viện 

công nhân và Công đoàn & Tạp chí 

thông tin và dự báo kinh tế xã hội, 

T9/2017, Trang 260-265

58
Thực trạng tiền lương tại doanh nghiệp nhỏ và vừa 

ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo khoa học quốc gia, Viện 

công nhân và Công đoàn & Tạp chí 

thông tin và dự báo kinh tế xã hội, 

T9/2017, Trang 274-280

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Đào Thị Nhung

 Phạm Thu Huyền

Bùi Thị Kim Nhiên

60
Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành da giày Việt 

Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Hội thảo khoa học quốc gia, Viện 

công nhân và Công đoàn & Tạp chí 

thông tin và dự báo kinh tế xã hội, 

T9/2017, Trang 293-298

Nguyễn Thị Nga Kinh tế

61

Thực trạng và giải pháp phát triển lao động khu 

vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế

Hội thảo khoa học quốc gia, Viện 

công nhân và Công đoàn & Tạp chí 

thông tin và dự báo kinh tế xã hội, 

T9/2017, Trang 320-323

Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh tế

62

Đào tạo kế toán ở các trường đại học Việt Nam 

hướng tới chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

IFRS

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 64-71

Đặng Thị Hồng Hà Kinh tế

Trần Thị Nga

Nguyễn Thu Hiền

Nguyễn Thị Hải Ly

Nguyễn Văn Linh

Hà Thu Huyền

Đặng Ngọc Hùng                      

Hoàng Thị Việt Hà                  

59

Những nút thắt cần tháo gỡ cho đào tạo nghề gắn 

với nhu cầu lao động trong các doanh nghiệp ở 

Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, Viện 

công nhân và Công đoàn & Tạp chí 

thông tin và dự báo kinh tế xã hội, 

T9/2017, Trang 286-292

63

Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực đổi mới 

với hệ đào tạo sau đại học chuyên ngành kế toán 

tại các trường đại học khối kinh tế

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 109-113

64

Đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên dưới 

góc nhìn của sinh viên ngành kế toán tại trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 148-157

65

Nghiên cứu hành vi sai phạm khi lập báo cáo tài 

chính tại các doanh nghiệp cổ phần niêm yết ở 

Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 206-215

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Vũ Thị Thanh Bình

Đỗ Minh Thành

67

Ảnh hưởng của ước tính kế toán (giá trị thu hồi) 

tài sản cố định hữu hình đến báo cáo tài chính 

doanh nghiệp

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 245-252

Giáp Đăng Kha Kinh tế

Trần Thị Thùy Trang

Trần Minh Huệ

69
Nghiên cứu kiểm toán nội bộ với kiểm toán trách 

nhiệm xã hội: xu thế tất yếu của Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 420-427

Nguyễn Thị Dự Kinh tế

70

Quan điểm về chất lượng kiểm toán báo cáo tài 

chính và thực trạng chất lượng kiểm toán tại Việt 

Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 463-468

Đặng Thị Luân Kinh tế

71

Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống chỉ tiêu phân 

tích tài chính được công bố tại các công ty cổ phần 

niêm yết ngành bất động sản

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 725-733

Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh tế

Vũ Thị Thanh Bình

 Trần Quốc Hưng

73
Ảnh hưởng của ước tính kế toán tài sản cố định 

hữu hình đến báo cáo tài chính doanh nghiệp

Hội nghị khoa học Haui 2, Tháng 

6/2018
Giáp Đăng Kha Kinh tế

66

Nghiên cứu yêu cầu về phần mềm kế toán nhằm 

nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán 

doanh nghiệp

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 238-244

68

Kế toán công cụ tài chính phái sinh cho phòng 

ngừa rủi ro biến động tỷ giá ở Việt Nam: Từ quy 

định đến thực tiễn

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 286-293

72

Huy động vốn trong khởi nghiệp kinh doanh - 

Nghiên cứu góc nhìn từ sinh viên khối ngành kinh 

tế, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 147-153

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Nguyễn Thị Hồng Nga          

Nguyễn Văn Linh

Phạm Thu Huyền

Đào Thị Nhung

Trần Thị Thùy Trang

Trần Thùy Linh

Trần Thị Hiền Lương

77

Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học 

phần Hệ thống thông tin kế toán: Nghiên cứu 

trường hợp ĐHCN Hà Nội

Hội nghị khoa học Haui 2, Tháng 

6/2018
Đậu Hoàng Hưng Kinh tế

78
Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kế toán Việt 

Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Hội nghị khoa học Haui 2, Tháng 

6/2018
Trần Thị Hằng Kinh tế

79

Nâng cao phương pháp tự học thông qua cải thiện 

kỹ năng quản trị thời gian của sinh viên: Nghiên 

cứu tại Trường ĐHCN Hà Nội

Hội nghị khoa học Haui 2, Tháng 

6/2018
Vũ Thị Thanh Bình Kinh tế

Hoàng Thị Việt Hà                  

Đặng Ngọc Hùng                      

74

Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nghiên cứu khoa 

học của giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Hà 

Nội

Hội nghị khoa học Haui 2, Tháng 

6/2018

75

Đánh giá kỹ năng nghề nghiệp cựu sinh viên 

ngành kế toán tại các trường đại học trên địa bàn 

thành phố Hà Nội

Hội nghị khoa học Haui 2, Tháng 

6/2018

76

Đánh giá sự hài lòng về khả năng thích ứng nghề 

nghiệp sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán 

Trường ĐHCN Hà Nội

Hội nghị khoa học Haui 2, Tháng 

6/2018

80

Yếu tố ảnh hưởng đến quản trị lợi nhuận: Nghiên 

cứu trường hợp các doanh nghiệp niêm yết tại Việt 

Nam

Hội nghị khoa học Haui 2, Tháng 

6/2018

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

81

Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng phương 

pháp kế toán ABC: Nghiên cứu trường hợp các 

doanh nghiệp Việt Nam

Hội nghị khoa học Haui 2, Tháng 

6/2018
 Nguyễn La Soa                     Kinh tế

Đặng Thu Hà

Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Lương Thị Hân

84
Nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế tư nhân của 

Liên minh Châu Âu

Tạp chí kinh tế và Dự báo, Số 11, 

T4/2018, Trang 41-43
Phạm Thị Minh Hoa Kinh tế

Đặng Thị Hồng Hà

Trần Thị Thùy Trang

86
Việt Nam - Chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI 

và kiểm soát nhà nước về chuyển giá

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2018, Trang 

13-26

Vũ Hoàng Yến Kinh tế

87
Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí Tài chính, T5/2018, Trang 

68-70
Phạm Thị Thu Oanh Kinh tế

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Kim Hướng

Vấn đề kê khai và báo cáo thuế của doanh nghiệp 

mới thành lập

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dương, Tháng 11/2017, 

Trang 60-61

82

Sự phù hợp của thang đo HEDPERF trong đo 

lường nhận thức về chất lượng dịch vụ đào tạo của 

sinh viên: Nghiên cứu trường hợp ĐHCN Hà Nội

Hội nghị khoa học Haui 2, Tháng 

6/2018

83
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong quá 

trình toàn cầu hóa

Tạp chí kinh tế và Dự báo, Số 11, 

T4/2018, Trang 26-28

85
Nhận diện các hình thức chuyển giá trong các 

công ty đa quốc gia Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2018, Trang 

13-26

88

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Nguyễn Thị Diệu

Lê Thị Ngọc Mai

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Phạm Anh Tuấn

Nguyễn Hồng Chỉnh

Trần Thị Dung

Bùi Thị Kim Nhiên

Hà Thị Thúy Vân

Hoàng Thị Việt Hà                  

Đậu Hoàng Hưng

Nguyễn Hạnh

94

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ 

hài lòng trong công việc của nhân viên văn phòng 

tại các khu kinh tế: Thực nghiệm tại khu kinh tế 

Vũng Áng, Hà Tĩnh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  

Trường ĐHCNHN, Số 46, Tháng 

6/2018,

Đậu Hoàng Hưng Kinh tế

95

Các hoạt động chuyển giá và đánh giá những tác 

động tới các công ty đa quốc gia và quốc gia tiếp 

nhận đầu tư

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2018, Trang 

79-94

Đào Thị Nhung Kinh tế

89

Phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp 

công nghệ cao ở khu vực Tây Nguyên: Thực trạng 

và giải pháp tầm nhìn đến 2030

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát 

triển kinh tế-xã hội vùng Tây 

Nguyên", ĐH Đà Nẵng 2018, 

Trang 192-200

90

Ứng dụng mô hình ERP - giải pháp nhằm hoàn 

thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các 

doanh nghiệp

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 662-667

91

Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát 

triển (R&D) tại các doanh nghiệp Việt Nam trong 

bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 662-667

92

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thông 

tin kế toán - kiểm toán tại doanh nghiệp trong điều 

kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, T7/2017,Tập 

2,Trang 249-258

93

Đánh giá nội dung phân tích báo cáo tài chính tại 

các văn phòng công chứng trên địa bàn nội thành 

Thành phố Hà Nội

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  

Trường ĐHCNHN, Số 40, Tháng 

6/2017, Trang 125-127

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Nguyễn Thị Thu Thủy

Vương Thị Tuyên

97
Kiểm soát hoạt động chuyển giá tại Việt Nam - 

Hạn chế và hướng hoàn thiện

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2018, Trang 

321-334

 Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh tế

98
Khung pháp lý kiểm soát hoạt động chuyển giá 

trong các công ty đa quốc gia ở Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2018, Trang 

387-399

Phạm Thu Huyền Kinh tế

Trần Thị Thùy Trang

Trần Thùy Linh

 Nguyễn Thị Xuân Hồng                     

 Đào Thị Nhung

Phạm Thu Huyền

Lê Thị Ngọc Mai

Trần Minh Huệ

102
Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội 

bộ và kiểm toán nội bộ trong mỗi doanh nghiệp

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Số 

6, T6/2018, Trang 50-51
 Nguyễn Thùy Dương Kinh tế

96

Thực trạng chuyển giá trong các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện 

nay

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2018, Trang 

145-160

99
Các hành vi chuyển giá và giải pháp chống chuyển 

giá tại các doanh nghiệp FDI Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2018, Trang 

441-451

100
Đổi mới đào tạo đại học ở Việt Nam trong cuộc 

cách mạng dữ liệu lớn

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH KTQD, 2017, Trang 

143-154

101

Giải pháp ứng dụng kế toán quản trị môi trường 

nhằm mục tiêu bền vững cho các Doanh nghiệp 

Việt Nam với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH TC-QTKD, 2018, 

Trang 171-178

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

103 Thủ tục kiểm toán đối với hàng tồn kho
Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Số 

6, T6/2018, Trang 108-109
Nguyễn Thùy Dương Kinh tế

104
Ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán quản 

trị của doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Hà Nội

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh 

tế xã hội, Số 146, Tháng 2/2018, 

Trang 50-55

Nguyễn Thị Hồng Duyên Kinh tế

105

Đổi mới nội dung kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập theo hướng tích hợp liên môn trong giảng dạy 

học phần Toán cao cấp ở Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Tạp chí Giáo Dục, Số đặc biệt (kỳ 

2 tháng 5/2018), tr 179-183  
Lê Bá Phương

Lí luận Giáo 

dục - Dạy học

106

Vận dụng dạy học tích hợp liên môn trong giảng 

dạy học phần Toán cao cấp ở trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Tạp chí Giáo Dục, Số 431 (kỳ 1-

6/2018), tr 41-45;26  
 Lê Bá Phương

Lí luận Giáo 

dục - Dạy học

 Ngô Thị Hoa

 Hà Thị Tuyết

Nguyễn Thị Minh

Lê Thị Anh

Kiều Nguyệt Kim

Trần Thị Thu Hà

Bùi Dương Hải

Hà Thanh Hiệp 

Nguyễn Quang Phúc

Nguyễn Minh Vương

Lưu Thị Nhạn 

Dương Thanh Tùng 

Machine learning in evaluating the impact of 

perceived trust on the consumption of safe foods 

of Vietname’s households: the case of vegetables 

in Hanoi.

First Announcement - The second 

Vietnam International Applied 

Mathematics Conference (VIAMC 

2017)

107

Một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực giảng 

dạy của giảng viên dạy môn Vật lý đại cương theo 

chuẩn CDIO/Some recommendations for 

enhancing the teaching capacity for lecturers of 

General Physics according to CDIO standards.

Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 

tháng 1-2018

108

109
Nghiên cứu tổng hợp hạt Nano ZnO chấm lượng 

tử bằng phương pháp hóa

Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và 

Khoa học vật liệu tòan quốc lần thứ 

X  – SPMS2017, trang 778 – 781

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học bộ 

môn (Vật lý)

Toán kinh tế

Vật lý chất 

rắn và khoa 

học vật liệu
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Trần Thị Nhàn

Lê Tuấn 

Nguyễn Minh Hoa

Lê Anh Thi

 Trần Thị Nhàn

Đinh Như Thảo

Đỗ Hoàng Tùng

Nguyen Minh Hoa

Lương Thị Thêu 

Trần Thị Nhàn

Nguyễn Ái Việt

Đỗ Hoàng Mai

Đỗ Thu Phương

114 Một số giải pháp tuyển họn và huấn luỵên đội tuyển dự thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc (SPHO)
Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 

tháng 3-2018
Nguyễn Quang Thành

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học bộ 

môn (Vật lý)

115 Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý cho sinh viên đại học hiện nay
Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 

tháng 1-2018
Nguyễn Quang Thành

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học bộ 

môn (Vật lý)

The size of the metal nanoparticle dependence of 

fluorescence resonance en-

ergy transfer

42nd National Conference on 

Theoretical Physics. P.79   Poster, 

NCTP-42,  trang  69-70

110 Mô hình thế năng hai đáy cho nước lỏng
Conference: Transactions on 

Physics and Education

113

Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các tình 

huống dạy học môn Toán cho sinh viên ngành 

Giáo dục tiểu học Trường Đại học Hồng Đức

Giáo dục & Xã hội. Số Đặc biệt  

tháng 10 - 2017. ISSN 1859 - 3917.  

 252-264 trang

111

Nghiên cứu cơ chế truyền năng lượng cộng hưởng 

sử dụng hạt nanô vàng định hướng trong ứng dụng 

Y-Sinh

Conference: Transactions on 

Physics and Education

112

Vật lý lý 

thuyết

Vật lý lý 

thuyết

Vật lý lý 

thuyết

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học bộ 

môn (Toán 

học)
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Dương Vũ Trường

Lưu Thị Lan Anh

Phạm Tuấn Phong

Hán Việt Phương

Lê Xuân Vượng

Phạm Trung Sơn

Đỗ Đức Thọ

Đặng Đức Vượng

Nguyễn Hữu Lâm

Nguyễn Công Tú

117
Dạy học giải bài tập toán cao cấp theo định hướng 

giáo dục quan điểm toàn diện cho sinh viên 


Tạp chí Khoa học, Trường Đại học 

sư phạm Hà Nội,  
Đỗ Thị Thanh Giáo dục học

Nguyễn Duy Tiến

Nguyễn Thế Lương

La Văn Thắng

Đinh Xuân Thành

119

Nghiên cứu giải pháp giảm phát thải cho động cơ 

Diesel sử dụng kết hợp công nghệ luân hồi khí 

thải, DOC và DPF

Hội nghị khoa học HaUI Lần thứ 

II, tháng 05/2018
Đinh Xuân Thành

Cơ khí động 

lực

Vũ Văn Duy

Vũ Toàn Thắng

Vũ Khánh Xuân

116
Tailoring the structure and morphology of WO3 

nanostructures by hydrothermal method

Vietnam Journal of Science and 

Technology, Vol. 56, No. 1A, 

February 2018

120
Phương pháp xác định chính xác chiều dài làm 

việc của cánh tay đòn trên thiết bị chuẩn mô men

Tạp chí KH&CN các Trường Đại 

học Kỹ thuật, số 117, trang 054-057

118

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của kết cấu hình 

học bộ xúc tác ba thành phần đến các tính năng 

kinh tế, kỹ thuật và phát thải của xe máy phun 

xăng điện tử

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 41, tháng 

08/2017

Vật Lý

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Hoàng Văn Quang

Dư Đình Viên

Nguyễn Hồng Vũ

Hồ Khánh Lâm

Nguyễn Duy Việt

Dư Đình Viên

Phạm Văn Hải

Vũ Ngọc Hưng

Hồ Khánh Lâm

Trần Hữu Toàn

 Bạch Nhật Hồng

124

Nghiên cứu ảnh hưởng của khe hở bánh răng trong 

hộp số đến chất lượng điều khiển các hệ truyền 

động điện dùng bộ điều khiển PID kinh điển

Hội nghị khoa học HaUI lần thứ 2 Vũ Hữu Thích Điện

Hoàng Tiến Dũng

Vũ Thái Giang

Nguyễn Đỗ Quang Duy

Vũ Văn Hải

121
Phân tích và đánh giá năng lượng tiêu thụ của nút 

cảm biến không dây với mạng hàng đợi M/M/1/K

Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân 

sự, Viện KHCN Quân sự, số 49/06-

2017

122
Đánh giá hiệu năng của chip đa nhân với các cấp 

cache

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

nội, số 44, 02/2018

125

Tổng hợp điều khiển tay máy công nghiệp hoạt 

động trong điều kiện có nhiễu và tham số thay đổi 

trên cơ sở tính toán áp đặt mô men kết hợp với 

đánh giá xấp xỉ hàm bất định dùng mạng nơ ron 

RBF

Tạp chí KH & CN - HaUI

123
Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng để chống nhiễu 

xuyên sóng mang trong hệ truyền dẫn OFDM.

Nghiên cứu Khoa học và Công 

nghệ quân sự, số 52, tháng 12/2017.

Điện

Điện tử

Điện tử

Điện tử 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Nguyễn Trọng Hoan

Trần Phúc Hòa

Trần Quốc Toản

Trần Phúc Hòa

Trịnh Minh Hoàng

Trịnh Minh Hoàng

Trần Phúc Hòa

Trần Thanh Tùng

Nguyễn Trọng Hoan

Trần Phúc Hòa

Bùi Mạnh Tú

Đặng Văn Bính

Bùi Mạnh Tú

Đặng Văn Bính

Vũ Minh Tân

Nguyễn Quang Tùng

Lê Cao Thế

Phan Thị Bình

126
Đánh giá hiệu quả phanh của ô tô tải loại N3 trong 

điều kiện đường đồi núi Việt Nam
Cơ Khí Việt Nam.

Ứng dụng chu trình nhiệt động Maisotsenko cho 

hoạt động của tháp giải nhiệt

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, số 43, tháng 12/2017, pp. 84-

87

127 Đánh giá độ bền tĩnh của khung xe tải nhẹ
Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 

X. 

128
Xác định tải trọng từ mặt đường tác dụng lên vỏ 

cầu chủ động xe tải bằng thực nghiệm

Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 

X. 

132
Tăng cường hiệu quả truyền nhiệt của ống nhiệt sử 

dụng môi chất nano

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, số 44, tháng 02/2018, pp.91-95

129
Nghiên cứu lựa chọn các thông số của lò xo đĩa 

trong thiết kế ly hợp ma sát của ô tô
Cơ Khí Việt Nam

130

132

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb (II), Cd (II) 

trong nước bằng vật liệu tổng hợp từ Poly anilin 

và lá cây bạch đàn

Tạp chí Xúc tác Hấp phụ Việt 

Nam, Tập 6, Số 3, Tr.91-98, 2017

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật nhiệt

Hóa học

Cơ khí động 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Trần Thị Anh

Nguyễn Thị Ngọc Anh

134

Từ tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua khen 

thưởng đến việc nâng cao chất lượng công tác thi 

đua khen thường ở VN hiện nay.

Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quảng 

Bình với phong trào thi đua yêu 

nước, trang 7-13

Trần Thị Thúy Chinh KHXH

Trần Thị Thúy Chinh

 Lê Văn Phục

Trần Thị Thúy Chinh

Lê Văn Phục

137

Một số giải pháp nhằm thực hiện xóa đói giảm 

nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện 

Biên hiện nay 

Hội thảo chương trình khoa học 

trọng điểm cấp Quốc gia "Nghiên 

cứu khoa học Lý luận chính trị giai 

đoạn 2016-2020", mã số KX.04/16-

20 tr.245-252

 Trần Thị Thúy Chinh KHXH

138
Quan điểm duy vật lịch sử trong tác phẩm "Hệ tư 

tưởng Đức" của C.Mac và Ph.Ăngghen

Tạp chí Thông tin Khoa học lý luận 

chính trị, số 6 (43)-2018, tr.24-28. 

ISSN 2354-1040

Trần Thị Thúy Chinh KHXH

133

Kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống 

và hiện đại trong giảng dạy môn Lịch sử các học 

thuyết kinh tế.

Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương.  

 Số 513 (3/2018), trang 87-90. 

ISSN 0868-3808

135

Từ luận điểm của C.Mác: "Khoa học trở thành lực 

lượng sản xuất trực tiếp" đến việc phát triển lực 

lượng sản xuất trong cuộc CMCN 4.0 hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Vận 

dụng quan điểm của Các Mác về 

cách mạng công nghiệp trong thời 

đại CMCN 4.0 (Đồng Nai 2018) 

trang 55-61

136
Việt Nam thực hiện thể chế nhất nguyên chính trị 

là hoàn toàn đúng đắn

Tạp chí Thông tin KHCT (HVCT 

khu vực IV), số 3 (8)-2017, trang 

81-85. ISSN 2354-1474

Kinh tế

KHXH

KHXH
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

139

Đổi mới giáo dục và đào tạo- phương tiện chủ yếu 

để phát triển nguồn lực con người ở Việt Nam 

hiện nay

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc 

biệt kì 1 tháng 6/2018, tr.118-120, 

ISSN 1859-3917

 Trần Thị Thúy Chinh KHXH

140
Quyền tự do kinh doanh - Quá trình hoàn thiện và 

những vấn đề đặt ra hiện nay. 


Tạp chí Giáo dục và xã hội - Số 

đặc biệt kỳ 2 (tháng 5/2018) - tr. 

180-183. SSN 1859-3917

Phạm Thị Đam Luật

 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phan Trắc Thành Động

142 Bàn về phương pháp tự học của sinh viên hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã hội Số đặc 

biệt kỳ 1 tháng 6/2018, tr.109-113. 

SSN 1859-3917

Nguyễn Thị Hồng Hạnh KHXH

143
Phát huy vai trò của ngân hàng chính sách xã hội 

trong công tác xóa đói giảm nghèo

Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số Đặc 

biệt tháng 9, tr. 114-118.SSN 1859-

3917

Trần Thị Bích Huệ KHXH

Trần Thị Bích Huệ

Nguyễn Ngọc Hà 

141

Đồng chí Song Hào với việc biến nhà tù thực dân 

thành trường học tôi luyện người cộng sản, nuối 

chí trở về đội ngũ phục vụ Đảng, phụng sự nhân 

dân

Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Bộ 

quốc phòng, tỉnh ủy Nam Định: 

Thượng tướng Song Hào- Người 

cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà 

chính trị, quân sự xuất sắc của quân 

đội nhân dân Việt Nam, tr.661-671

144 Tính tương đối của tự do

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 

số 3-2018, trang 3-12. ISSN 1013-

4328

KHXH

KHXH
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Phạm Thị Thu Hương

Vũ Đình Cứu

Nguyễn Ánh Dương

Phạm Thị Thu Hương

Vũ Thị Hằng

147
Xã hội hóa giáo dục Việt Nam- Một số vấn đề đặt 

ra cần giải quyết trong giai đoạn hiện nay

Tạp chí Cộng sản, số 899 (9-2017), 

tr.74-80. 
Phạm Thị Thu Hương Xã hội

148
Học tập phong cách "nói đi đôi với làm" của chủ 

tịch Hồ Chí Minh đối với sinh viên hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã hội, số dặc 

biệt tháng 1, tr. 201-204. SSN 1859-

3917

Đặng Thị Hường KHXH

Đặng Thị Hường

Nguyễn Thị Ngọc

150
Phạm trù "Nhân" trong Nho giáo và "Nhân" trong 

quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

T/c Giáo dục và xã hội, số đặc biệt 

tháng 2, trang 17-20. SSN 1859-

3917

Nguyễn Thị Ngọc KHXH

Vương Minh Hoài

Nguyễn Thị Thọ

145
Củng cố tăng cường hợp tác hữu nghị Việt Nam - 

Lào trong giai đoạn hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số Đặc 

biệt tháng 3, tr. 9-12.SSN 1859-

3917

146
Vai trò lãnh đạo của Đảng với việc xây dựng triết 

lý giáo dục Việt Nam

Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 

5/2018, tr.56-59. ISSN 2588-137X

149
Sự kế thừa, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về 

văn hóa trong văn kiện Đại hội Đảng XII

T/c Giáo dục và xã hội, số dặc biệt 

kỳ 1, tháng 5, trang 5 -7. SSN 1859-

3917

151

Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 (khóa XII)  với 

vấn đề khởi nghiệp cho sinh viên trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà Nội số 46, tháng 

6/2018.

KHXH

Kinh Tế

Xã hội

Xã hội
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

152
Toàn cầu hóa, chủ nghĩa tiêu dùng và văn hóa tuổi 

teen ở Việt  Nam

T/c Dạy và Học ngày nay. Số  

tháng 8/2017, trang 35-38. ISSN 

1859-2694

Nguyễn Thị Thọ KT-XH

153
Những vấn đề đặt ra đối với công tác tư tưởng 

trong trường đại học hiện nay

Hội thảo khoa học quốc gia: Đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo 

trong giai đoạn hiện nay; 

(30/8/2017), tr 295-304

Trần Thị Tùng Lâm KHXH

154
Vài nét về công tác phát triển đảng viên ở Liên 

khu Việt Bắc (1949 - 1950)

Tạp chí Lịch sử Đảng, số 331( 6 / 

2018), tr 85-87. ISSN 0936-8477
Nguyễn Thị Lan KHXH

155 Xã hội hóa các dịch vụ gia đình ở Việt Nam

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà Nội, số 46 (06) 

2018.

 Nguyễn Thị Lan KHXH

156
Thực trạng quản lý nhà nước về công tác gia đình 

trong phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu đề tài cấp cơ sở, Viện Chủ 

nghĩa xã hội khoa học - Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 

11/2017, tr 88-104.

 Nguyễn Thị Lan KHXH

157
Tác động của công nghệ hiện đại đến lối sống gia 

đình Việt Nam

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. 

Số 9-2017, tr.30-37. ISSN 1013-

4328

Đặng Văn Luận KHXH

158

Triết học với việc bồi dưỡng thế giới quan khoa 

học cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện 

nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Học 

viện (Học viện Chính trị quốc gia 

HCM): Nghiên cứu, giảng dạy triết 

học trong đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam ( 

Nxb Lý luận Chính trị), tr.156-164

 Đặng Văn Luận KHXH
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

159
Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lối 

sống gia đình Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế 

(Học viện hành chính quốc gia): 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4 với quản trị nhà nước" , 

tr.227-236.

  Đặng Văn Luận KHXH

160
Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong kinh 

doanh thương mại 


Tạp chí Giáo dục và xã hội - Số 

đặc biệt kỳ 1 (tháng 5/2018) - 

Trang 217-221. SSN 1859-3917

 Hoàng Thị Phương Ly Luật

161
Đưa thiết chế thanh tra quốc hội vào Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay 

Tạp chí Giáo dục và xã hội - Số 

đặc biệt kỳ 2 (tháng 5/2018) - 

Trang 176-179. SSN 1859-3917

Hoàng Thị Phương Ly Luật

162

Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

nhà nước theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5 

khóa XII của Đảng

Quản lý nhà nước số 268 (5/2018), 

tr.24-27. ISSN 2354-0761
Nguyễn Văn Sơn KHXH

163 Chiến thắng của thương mại tự do
Hồ sơ sự kiện (Chuyên san của tạp 

chí Cộng sản). Số 372, trang 20-22.
Lê Thị Bích Thuận KHXH

164
Từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hện 

đại và kết nối đồng bộ
Tạp chí Cộng sản điện tử Lê Thị Bích Thuận KHXH

165
Tín dụng cho học sinh, sinh viên - Những vấn đề 

đặt ra và hướng giải quyết

Tạp chí kinh tế và dự báo; số 14 

(5/2018); tr. 49-51. ISSN 0866-

7120.

Trần Thị Minh Trâm KTCT
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

166 Giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp cho sinh viên việt nam
Tạp chí kinh tế và dự báo; số 17; tr. 

36-38. ISSN 0866-7120.
Trần Thị Minh Trâm KTCT

167
Ảnh hưởng tư tưởng giáo dục con người của Nho 

giáo đến giáo dục đạo đức ở nước ta

T/c Văn hóa nghệ thuật số 407, 

(tháng 5/2018), trang 15-18. ISSN 

0866-8655

Bùi Thị Kim Xuân Triết học

168
Thị trường lao động thành phố Hà Nội trong xu 

thế hội nhập quốc tế 

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình 

Dương số 506 (T11/2017), trang 

65-67. ISSN 0868-3808

 Bùi Thanh Tùng Kinh tế

169 Sinh kế ven đô Hà Nội: Cơ hội và thách thức.
Giáo dục và thời đại, số 20, trang 

32 - 33
Trịnh Thị Hạnh KHXH

170

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu 

nước để đổi mới công tác thi đua khen thưởng 

trong giai đoạn hiện nay.

Giáo dục và xã hội, số đặc biệt kỳ 2 

- Tháng 5/2018, trang 215 - 219. 

ISSN 1859-3917.

Trịnh Thị Hạnh KHXH

171
Phát triển du lịch Hà Nội: Hướng đi bền vững trên 

những giá trị văn hóa.

Mặt trận, số 170 (10/2017), trang 

67 - 71. ISSN 1859-0276
Trịnh Thị Hạnh KHXH

Nguyễn Ngọc Hà

Hoàng Thị Ngân

173
Phương pháp học của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

việc học của sinh viên hiện nay

T/C Giáo giục và Xã hội, số đặc 

biệt kì 1, tháng 6/2018, trang 94-

96.  ISSN 1859-3917

Hoàng Thị Hương Thu KHXH

172
Mô hình lý luận của C.Mác, Ph.Ăngghen và 

V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội 

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 

Số 12-2017, trang 5-16. ISSN 1013-

4328

Triết học
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

174
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những 

biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc 

biệt kỳ 2 tháng 6  năm 2018
Vương Xuân Hiệp KHXH

175
Quan điểm của Hồ Chí Minh về  chủ nghĩa cá 

nhân.

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, số 22, 

6/2018, trang 46-49. ISSN 0866-

773X

Vương Xuân Hiệp KHXH

176
Bước đầu tìm hiểu các tín ngưỡng, tôn giáo của 

người Ve ở Việt Nam

Tạp chí Công tác tôn giáo, Số 5 

(141), tr.36-39. ISSN 1859-1760.
Đỗ Thu Hằng KHXH

177
Giáo dục pháp luật cho sinh viên Việt Nam hiện 

nay

Tạp chí Khoa học xã hội, số 12-

2017, trang 76-80. ISSN 1013-

4328.

Vũ Thị Hồng Vân KHXH

178
Thanh tra Quốc hội: Thiết chế cần cho cơ chế 

kiểm soát quyền lực nhà nước

Hội thảo quốc tế "Cơ chế pháp lý 

kiểm soát quyền lực nhà nước trên 

thế giới và ở VN", trang 234-242

Vũ Thị Hồng Vân KHXH

179
Giáo dục đạo đức cho sinh viên trường ĐHCNHN 

qua bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc 

biệt kì 1, tháng 6/2018, tr.328-331.  

ISSN 1859-3917

Lê Thị Khánh Vân KHXH

180 Một số giải pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên

Tạp chí Pháp lý, kì phát hành cuối 

tháng 5/2018, tr.43-46. ISSN 2354-

0834

Nguyễn Thị Phương Dung KHXH
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

181 Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục

Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc 

biệt kì 1, tháng 6/2018, tr.12-14.  

ISSN 1859-3917

Lê Thị Khánh Vân KHXH

Phùng Danh Cường

 Hoàng Thị Kim Oanh

183
Tư tưởng chính trị nhân văn truyền thống của 

người Việt Nam

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, 

số tháng 6/2018
Lê Văn Mười KHXH

184
Một số đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ kỹ thuật cơ 

khí tiếng Anh xét theo từ loại và thành tố cấu tạo

Tạp chí Từ điển học & Bách khoa 

thư số 1, tháng 1/2018, trang 112-

118

Trần Ngọc Đức Ngôn ngữ

185
Các mô hình định danh cơ bản của thuật ngữ cơ 

khí tiếng Anh

Tạp chí Từ điển học & Bách khoa 

thư số 2, tháng 3/2018, trang 104-

111

Trần Ngọc Đức Ngôn ngữ

186
Đặc trưng văn hóa - dân tộc từ chỉ màu sắc trong 

tiếng Trung

Tạp chí Từ điển học &  Bách khoa 

thư số 1, tháng 1/2018, trang  80-84
Nguyễn Thu Trà Ngôn ngữ

187

Mối liên hệ giữa nhận thức và các kết quả học tập 

của sinh viên không chuyên khi ứng dụng học kết 

hợp

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia  

dành cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh lần thứ nhất 2017

Nguyễn Hồng Mai Ngôn ngữ

182
Tính đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tạp chí Lý luận chính trị và truyền 

thông, số tháng 6/2018, tr.39-43. 

ISSN 1859-1485

KHXH
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Vũ Văn Dũng

Ngô Tiến Duy

Nguyễn Thị Phương Lan

Trần Thị Hiền Lương

Đặng Thị Huyền Trang

189

Trường đại học Công nghiệp Hà Nội: Đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước 

CHDCND Lào

Tạp chí hữu nghị, số 124, tháng 

7/2017.
Bùi Thị Ngân

Quản lý giáo 

dục

198
Thực trạng hoạt động tự học tiếng Anh của sinh 

viên  trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tạp chí Tâm lý học xã hội số 1, 

Tháng 1-2018, ISSN: 0866-8019, 

trang 43-50

Đinh Khắc Định Ngôn ngữ

191
Dạy kỹ năng nói tiếng Anh thông qua trò chơi và 

một số nguyên tắc thiết kế trò chơi

Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay 

(Today's teaching and learning 

Magazine- Tạp chí của Trung 

Ương hội khuyến học Việt Nam- số 

tháng 02-2018- ISSN 1859- 2694, 

trang 156,157, 158

Nguyễn Thị Lệ Thủy Ngôn ngữ

188
Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh 

toán của doanh nghiệp tại quận Bắc Từ Liêm

Tạp chí thông tin và dự báo kinh tế 

xã hội số 148 tháng 4 năm 2018
 Kế toán
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

192 Áp dụng tư duy phản biện vào việc dạy tiếng Anh

Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay 

(Today's teaching and learning 

Magazine- Tạp chí của Trung 

Ương hội khuyến học Việt Nam- số 

tháng 06-2018- ISSN 1859- 2694, 

trang 113-114,119

Lê Đức Hạnh Ngôn ngữ

Hoàng Ngọc Tuệ

Trần Thị Duyên

Vũ Thị Nhung

 Nguyễn Thị Huyền

Hà Thị Huyền                   

Nguyễn Thị Dịu

Phạm Thị Nghĩa Vân

Đinh Bích Thảo 

Phạm Thị Nghĩa Vân

Đinh Bích Thảo 

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân 

sự

194
Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy - học tiếng 

Anh cho sinh viên ngành kỹ thuật

Tạp chí Từ điển học &  Bách khoa 

thư số 3, tháng 5/2018

193

Tác dụng hoạt động viết nhật ký trong dạy kỹ năng 

viết tiếng Anh tại trường ĐHCN Hà Nội: Thực 

trạng và giải pháp

195

Nghiên cứu sự phát triển ngữ nghĩa của từ “同志” 

(đồng chí) trong tiếng Hán

Kỷ yếu hội nghị khoa học tri thức 

trẻ với cách mạng công nghiệp 4.0, 

tháng 5 năm 2018, mã ISBN: 978-

604-65-3527

196

Sự tương đồng và khác biệt về ý nghĩa tượng 

trưng của các màu sắc trong văn hóa Trung Quốc 

Và Việt Nam

Kỷ yếu hội nghị khoa học tri thức 

trẻ với cách mạng công nghiệp 4.0, 

tháng 5 năm 2018, mã ISBN: 978-

604-65-3527

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Phạm Thị Nghĩa Vân

Đinh Bích Thảo 

Nguyễn Thị Vân Khánh

 Đỗ Huyền Cư

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Phạm Thị Bích Hảo

Nguyễn Thị Huyền

Hoàng Thị Lan

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vũ Thị Thu Hiền

Đỗ Thị Thanh Lương

Đặng Quang Thạch

Trần Thị Anh Đào

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Nguyễn Thị Tâm

197
Một số phương pháp học ngữ âm tiếng Hán và 

cách ghi nhớ chữ Hán hiệu quả

Kỷ yếu hội nghị khoa học tri thức 

trẻ với cách mạng công nghiệp 4.0, 

tháng 5 năm 2018, mã ISBN: 978-

604-65-3527

198
CSR Activities at Universities: 

The Case of Hanoi University of Industry

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghiệp Hà nội số 46, tháng 

6/2018

199

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao kỹ năng 

giao tiếp tiếng Anh đối với sinh viên không 

chuyên trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay 

(Today's teaching and learning 

Magazine- Tạp chí của Trung 

Ương hội khuyến học Việt Nam- số 

tháng 05-2018- ISSN 1859- 2694, 

trang 89,90 và126

200

Cho phép sinh viên tự lựa chọn chủ đề nói để gây 

hứng thú học nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ 

nhất không chuyên tại trường Đại học lao động - 

Xã hội

Tạp chí Giáo dục & Xã hội - số 

Đặc biệt tháng 01-2018, trang 252-

257

201

Thực trạng Nhu cầu tin và công tác đảm bảo 

Thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện 

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, số 46, (6/2018).

Ngôn ngữ

QTKD 

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ

Kinh tế - Xã 

hội
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Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Nguyễn Minh Tân

Nguyễn Thị Lan Hương

203
Nghiên cứu vết nứt trong chi tiết máy bằng 

phương pháp XFEM

Tạp chí KHCN ĐHCNHN, Số 

tháng 10/2017, trang 50-55.
Nguyễn Anh Tú Cơ khí

Bùi Thanh Lâm

Nguyễn Danh Trường

Lê Minh Quý

Bùi Văn Bình

Bùi Thanh Lâm

Phan Đình Hiếu

Đào Minh Tuấn

Trần Đức Thuận

Phan Đình Hiếu

Đào Minh Tuấn

Trần Đức Thuận

202
Tư duy sáng tạo theo trường phái TRIZ, một gợi ý 

cho giáo dục đại học Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo KH quốc tế: Phát 

triển năng lực sáng tạo và cơ hội 

cho các ý tưởng kinh doanh khởi 

nghiệp

Điều khiển thích nghi vị trí/lực cánh tay robot với 

sự ràng buộc của môi trường làm việc

Nghiên cứu khoa học công nghệ 

quân sự (Đăng T4/2018) số 54, 

trang 42 - 52

204
Ảnh hưởng của điều kiện biên và kích thước ống 

tới dao động tự do của ống nano các bon

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 

X, Hà Nội, 8-9/12/2017 Tập 3. Cơ 

học vật rắn và biến dạng, quyển 1, 

trang 654-661.

207
Phân tích sự hội tụ của thuật toán điều khiển vị trí 

và lực cánh tay robot

Nghiên cứu khoa học công nghệ 

quân sự (Đăng T6/2018)  số 55, 

trang 23-34

205
Dynamic analysis of a composite thin-wall box 

beam with cutouts

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 

X, Hà Nội, 8-9/12/2017 Tập 3. Cơ 

học vật rắn và biến dạng, quyển 1, 

pp. 66-73.

206

Cơ học

Cơ học

Điện, điện tử 

và tự động 

hóa

Điện, điện tử 

và tự động 

hóa

Giáo dục
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Nguyễn Hữu Phấn

Nguyễn Đức Luận

Nguyễn Đức Minh

Bùi Tiến Tài

Nguyễn Chí Tâm

Đặng Văn Trường

 Nguyễn Xuân Chung

210
Ứng dụng mạng Noron nhân tạo trong việc dự 

đoán nhám bề mặt khi tiện trên thép C45
Tạp chí KHCN- Haui Nguyễn Đức Luận

Cơ khí động 

lực

Trần Thị Thu Thủy

Khuất Đức Dương

Trần Đức Thọ

Trần Thị Thu Thủy

208

Tối ưu hóa đa mục tiêu các thông số công nghệ 

trong xung định hình có bột titan trộn vào dung 

dịch điện môi bằng topsis - taguchi

Hội thảo HAUI

209

Phân tích thống kê trường ứng suất đàn hồi của 

các hạt trên bề mặt đa tinh thể: hướng tới nghiên 

cứu sự hình thành của vết nứt mỏi

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, số 43, tháng 12/2017, p53-58

211
Nghiên cứu điều khiển băng truyền phân loại 

mạch in trong dây chuyền sản xuất mạch in điện tử

Tạp chí Cơ khí Việt nam, Số 4 năm 

2018, Trang 25 đến trang 29

212
Một số vấn đề trong thiết kế băng tải có hướng 

vận tải xuống dốc sử dụng trong nghành Mỏ

Thông tin khoa học Công nghệ Mỏ, 

Số 12/2017, Trang 58 đến trang 59

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí động 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Trương Chí Công

Nguyễn Kim Đạo

214
Sử dụng năng lượng khí sinh học (Biogas) để ấp 

trứng gia cầm

Hội nghị Khoa học và công nghệ 

lần thứ 10 Cấu lạc bộ Cơ khí – 

Động lực. Tạp chí Khoa học Công 

nghệ Đại học Xây dựng ISSN: 

1859-2996

DOI: https://doi.org/10.1007/978-

981-10-7149-2_44; , page 645 - 656

Phạm Thị Minh Huệ Cơ khí

Phạm Thị Minh Huệ

Bùi Ngọc Ánh 

Phạm Thị Minh Huệ

Nguyễn Văn Thịnh 

Phạm Thị Minh Huệ

Phạm Minh Thế

213

Nghiên cứu ảnh hưởng của điện áp đánh lửa (Uz) 

và cường độ dòng điện (Ie)đến nhám bề mặt khi 

gia công vật liệu thép SUS440C trên máy cắt dây 

CW-420HS

Hội nghị khoa học HaUI lần thứ 2

215
Tính toán thiết kế cánh turbines gió trục ngang 

phục vụ trong nuôi trồng thủy sản

Tạp chí  Khoa học Công nghệ Đại 

học Công nghiệp Hà Nội

ISSN:1859-3585, số 39, tháng 

4/2017, pp 66-71

Tạp chí  Khoa học Công nghệ Đại 

học Công nghiệp Hà Nội

ISSN:1859-3585, số 39, tháng 

4/2017, pp 78-81

216
Khảo sát mức tiêu thụ nhiên liệu trên động cơ 

hyundai sonata 2.0 LPG

217
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ 

nhám bề mặt khi tiện vật liệu SUS 304

Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại 

học Xây dựng, ISSN: 1859-2996 

tập 11 số 3 tháng 5/ 2017, pp 83-89

Động lực

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Nguyễn Văn Luật

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Văn Luật

Khuất Đức Dương

Nguyễn Thị Thu Hường

Nguyễn Hồng Tiến

Bùi Huy Kiên

Nguyễn Thị Thu Hường

Trần Thị Thu Thủy

Trịnh Đồng Tính

Chu Khắc Trung

Nguyễn Hữu Dĩnh

Chu Khắc Trung

Nguyễn Xuân Trường

Trần Quốc Trình

Vũ Thị Huệ

218

Mô phỏng số FFT hệ số dẫn vĩ mô vật liệu hai pha 

dạng nền- cốt liệu elliptic và các phương pháp xấp 

xỉ

Tuyển tập công trình khoa học Hội 

nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, 

12/2017, Tập 3, trang 749.

219

Phương pháp phần tử hữu hạn cho dầm 

Timoshenko chịu tải trọng di động. Hội nghị HAUI tháng 5/2018

220
Nghiên Cứu phương pháp thiết kế tối ưu thép cầu 

trục
Hội nghị HAUI tháng 5/2018

221
Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động tác động đến 

cánh tay người

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội 

222
acoustic transfer vectors concept and acoustic 

radiation analysis of the applications
Hội nghị HaUI lần II

223
Khảo sát hiệu suất và tỷ số truyền trong máy tự 

động của súng RPĐ.
Tạp chí KHCN trường ĐHCN HN

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

Cơ học

Cơ học

Cơ học
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Trần Quốc Trình

Vũ Thị Huệ

Vũ Thị Huệ

Hoàng Văn Gợt

Hoàng Trung Kiên

Nguyễn Trọng Mai

Trần Đức Quý

Phạm Văn Nghệ

Nguyễn Văn Thành

Đỗ Đức Trung

  Trần Quốc Hùng

Nguyễn Thế Đồng

Nguyễn Trường Giang

Trần Quốc Hùng

Đỗ Đức Trung

Ngô Đình Hiền

Quan hệ giữa áp suất khí thuốc trong buồng khí 

với kích thước lỗ trích khí của súng RPĐ
Tạp chí KHCN trường ĐHCN HN

225

Nghiên cứu tính toán chiều dày màng dầu bôi trơn 

ổ trượt thủy tĩnh của máy nghiền than năng suất 

100 tấn /giờ

Tạp chí KHCN trường ĐHCN HN

224

227

Ảnh hưởng của cường độ dòng điện và thời gian 

phóng điện đến độ chính xác kích thước, hình 

dáng hình học khi gia công hợp kim cứng BK20 

trên máy gia công tia lửa điện sử dụng điện cực 

định hình

Tạp chí KHCN Trường ĐH Công 

nghiệp Hà Nội, Số 40, tr.38-40

226

Khảo sát ảnh hưởng của chế độ ép đến áp lực ép 

khi ép chảy thanh hợp kim – Tạp chí KHCN 

trường Đại học Công Nghiệp Hà nội

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội, 2018

228

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công 

nghệ đến độ chính xác kích thước và độ không 

tròn của bề mặt lỗ khi gia công hợp kim cứng 

BK20 trên máy gia công tia lửa điện sử dụng điện 

cực dây bằng đồng

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 3, 

tr.75-80

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Đỗ Đức Trung

Hoàng Tiến Dũng

Trần Quốc Hùng

Nguyễn Xuân Đỉnh

Đỗ Đức Trung

Nguyễn Đình Mãn

Đỗ Đức Trung

Hoàng Tiến Dũng

Trần Quốc Hùng

Nguyễn Văn Thiện

Hoàng Tiến Dũng

Đỗ Đức Trung

Lại Văn Thuyền

Đỗ Đức Trung

Hoàng Tiến Dũng

Trần Quốc Hùng

 Dương Văn Đức

229

Xác định chu kỳ thay thế cho chày trên của khuôn 

ép gạch Ceramic trên cơ sở mòn theo yêu cầu độ 

tin cậy

Tạp chí KHCN ĐH Thái Nguyên 

173(13), tr7-11

230

Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến 

lượng dịch chuyển tâm chi tiết khi mài vô tâm 

chạy dao hướng kính - Áp dụng cho máy mài vô 

Tạp chí KHCN ĐH Thái Nguyên 

173(13), tr105-109

231

Xây dựng bảng tra điện tử xác định một số thông 

số chế độ cắt khi mài tròn ngoài một số loại vật 

liệu thông dụng bằng đá mài Hải Dương theo chỉ 

tiêu nhám bề mặt

Tạp chí KHCN Trường ĐH Công 

nghiệp Hà Nội, số 43, tr.59-61

232

Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số chế độ cắt 

đến độ nhám bề mặt khi gia công thép SKD61 trên 

máy phay CNC

Hội nghị HaUI lần II

234

Xác định độ ổn định hình học của chi tiết khi gia 

công trên máy mài vô tâm mà chức năng chạy dao 

hướng kính được thực hiện bởi ụ đá mài

Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 

10

Cơ khí

Cơ khí

Cơ học

Cơ khí

Cơ khí
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Đỗ Đức Trung

Đỗ Thị Kim Liên

Nguyễn Đình Mãn

236
Nghiên cứu tính toán, thiết kế máy in 3D một đầu 

phun
Tạp chí Cơ khí Việt Nam Đào Ngọc Hoành Cơ khí

Hoàng Tiến Dũng

Nguyễn Hoài Sơn

Hoàng Tiến Dũng

Nguyễn Văn Thiện

Đỗ Đức Trung

Trần Quốc Hùng

Phạm Thị Thiều Thoa

Phạm Văn Trinh

Nguyễn Tiến Sỹ

Hoàng Văn Gợt

Dương Văn Long

Nguyễn Tiến Sỹ

Hoàng Văn Gợt

Dương Văn Long

241 Quản lý lớp học bằng mạng xã hội học tập Edmodo
Tạp chí Khoa học giáo dục nghề 

nghiệp
Võ Thị Như Uyên

Giáo dục và 

đào tạo

235
Nghiên cứu xác định lượng dịch chuyển của ụ đá 

mài khi mài vô tâm chạy dao hướng kính

Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 

10

237
Tối ưu hóa chế độ cắt khi phay cao tốc vật liệu 

thép C45 sử dụng dao phay ngón liền khối
Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 5

238
Dự đoán ảnh hưởng của chế độ cắt và góc xoắn 

của dao phay ngón liền khối đến lực cắt khi phay
Hội nghị HaUI lần II

239

Đánh giá ảnh hưởng của lực kích động tuần hoàn 

tới dao động và biến dạng của tấm cực lắng buồng 

lọc, thiết bị lọc bụi tĩnh điện 

Tạp chí KHCN Đại học CN Hà Nội

240

Đánh giá ảnh hưởng của lực gõ tới gia tốc chuyển 

động của các phần tử tấm điện cực lắng trong mô 

hình thí nghiệm thiết bị lọc bụi bằng điện

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí

Cơ học

Cơ khí
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

242
Phương pháp mô phỏng đường cong epixycloid 

với tỷ lệ khác nhau bằng phần mềm geogebra
Tạp chí Cơ khí Việt Nam Đỗ Minh Hiền Cơ khí

Phùng Xuân Sơn

Nguyễn Văn Quảng

Phạm Thị Minh Huệ

Hoàng Vân Nam

Nguyễn Trọng Hùng

Trần Mạnh Hinh

245
Đánh giá nguồn lực phát triển du lịch sinh thái dựa 

vào cộng đồng tại Vân Đồn.

Tạp chí Du lịch Việt Nam, Tổng 

cục du lịch số 12/2017, tháng 

12/2017.

Lê Thu Hương

Kinh tế Du 

lịch và Tài 

nguyên môi 

trường

Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số công nghệ đến độ nhám theo phương pháp Taguchi khi cắt dây tia lửa điện
Tạp chí KH&CN trường ĐHCN Hà 

Nội, số 41, tháng 8/2017. PP45-48

243

Khảo sát khả năng tách của tia chất lỏng dưới 

dạng tỉ lệ nano đối với tấm kim loại có đường kính 

lỗ phun khác nhau

Tạp chí KHCN- Haui

244

Động lực học 

chất lỏng

Cơ khí

Page 40



TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Lê Thu Hương

Phạm Văn Đại

Nguyễn Thị Phương Nga 

Lê Thu Hương

Nguyễn Thị Hồng Vân

Lê Thu Hương

Nguyễn Thị Phương Nga 

Phạm Vân Anh

Nguyễn Thị Bích Ngọc

249

Giải pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội theo hệ thống tín chỉ 

hiện nay

Tap chí quản lý giáo dục, Học viện 

quản lý giáo dục, số 8/2017
Đặng Thị Hoàng Liên

Quản lý, giáo 

dục

250
Đánh giá hành vi tiêu dùng dịch vụ du lịch của 

khách du lịch trong nước

Tạp chí Tâm lý học xã hội,số 

2,tháng 2,trang 101-112
Phạm Thị Kiệm Tâm lý

246
Các nguồn lực phát triển du lịch sinh thái dựa vào 

cộng đồng vùng Đông Bắc Việt Nam.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 

địa lý lần thứ 10:  Khoa học địa lý 

Việt Nam với liên kết vùng cho 

phát triển du lịch, Hội Địa lý Việt 

Nam, tháng 4/2018.

247

Du lịch làng nghề chè gắn với làng nhà sàn nhằm 

bảo tồn văn hóa dân tộc vùng núi phía Bắc (nghiên 

cứu trường hợp cụ thể tại làng nhà sàn dân tộc Tày 

- Nùng, Thái Nguyên).

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 

địa lý lần thứ 10:  Khoa học địa lý 

Việt Nam với liên kết vùng cho 

phát triển du lịch, Hội Địa lý Việt 

Nam, tháng 4/2018.

248

Lợi ích của việc liên kết đào tạo giữa doanh 

nghiệp lữ hành, khách sạn với các cơ sở đào tạo 

đại học trong lĩnh vực du lịch.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Liên kết 

doanh nghiệp trong việc nâng cao 

chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 

ngành Du lịch -Khách sạn, Trường 

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. 

Hồ Chí Minh,  19/5/20178

Địa lý Tài 

nguyên và 

Môi trường

Địa lý Tài 

nguyên và 

Môi trường

Đào tạo 

nguồn nhân 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

251
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng dịch 

vụ du lịch của khách du lịch ở trong du lịch nước

Tạp chí Tâm lý học xã hội,số 

3,tháng 3,trang 126-133
Phạm Thị Kiệm Tâm lý

252
Kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên khoa Du 

lịch trường Đại học công nghiệp Hà Nội
Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 7 -07 Phí Công Mạnh Tâm lý

253
Thực trạng năng lực hướng dẫn du lịch của hướng 

dẫn viên tại một số công ty lữ hành ở Hà Nội.
Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 8 -08 Phí Công Mạnh Tâm lý

Nguyễn Thị Phương Nga 

Nguyễn Phương Thảo

255
Đánh giá khả năng khai thác điểm du lịch theo tiểu 

vùng du lịch tỉnh Hà Giang

Taạp chí khoa học - ĐH Sư phạm 

HN, 2017, Vol.62.Iss.11,pp.217-

226

Nguyễn Thị Phương Nga      Địa lý học

256

Đánh giá khả năng khai thác tài nguyên nhân văn 

cho phát triển du lịch tỉnh Điện Biên theo hướng 

bền vững

Kỷ yếu hội thảo khoa học địa lý 

toàn quốc lần thứ 10, tr 773 - 783 

NXB Khoa học tự nhiên và công 

nghệ

Nguyễn Thị Phương Nga      Địa lý học

257 Đời sống của tộc người SURMA ở ETHIOPIA Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Nguyễn Thị Tuyến Ngôn ngữ học

254

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào 

tạo sinh viên ngành hướng dẫn du lịch- trường ĐH 

Công nghiệp HN trong bối cảnh hội nhập

Tạp chí giáo dục, kì 2 tháng 10, 

tr98-101 

Giáo dục học 

chuyên 

nghiệp
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

258

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phương tiện 

kỹ thuật dạy học cho giảng viên các trường Đại 

học công nghiệp

Tạp chí thiết bị giáo dục, Số 169 kỳ 

2 - 5/2018, Trang 107
Chu Thị Hoàng Khuyên

Phương tiện 

dạy học Đại 

học

Hà Thị Hồng Mai

Phạm Thị Hồng Thắm

260
Mấy suy nghĩ về giảng dạy văn chương trong bối 

cảnh hội nhập,toàn cầu hóa
Taạp chí khoa học - ĐH Thủ Đô Hà Thị Hồng Mai Ngôn ngữ

261
Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa trong 

nghi lễ Gia đình của người Dao ở tỉnh Hà Giang

Kỷ yếu Hội thảo Bảo tồn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao 

trong bối cảnh hội nhập và phát 

triến đất nước - Bộ Văn hóa, thể 

thao và Du lịch, tháng 9/2017, 

tr.232-239.  

Nguyễn Phương Thảo          Nhân học

262
Các mối quan hệ đồng tộc của người Việt  trên quê 

hương mới

Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, 

số 7 (2017), tr.89-95.
Nguyễn Phương Thảo           Nhân học

263
Vài nét về trang phục truyền thống của người Hà 

Nhì Hoa ở Mường Tè, Lai Châu

Tạp chí Thế giới Di sản, số 8-2017, 

tr. 108-109
Nguyễn Phương Thảo           Nhân học

259
Thuật ngữ hành chính " Vị trí việc làm" trong 

Tiếng Việt

Kỷ yếu hội thỏa quốc gia ngôn ngữ 

học
Ngôn ngữ

Page 43



TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

264

Di cư và những vấn đề đặt ra với sinh kế của 

người Dao Tây Nguyên: Nghiên cứu trường hợp 

tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đak Lak

Hội thảo bảo tồn và phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc Dao trong bối 

cảnh hội nhập và phát triển đất 

nước

Đào Thanh Thái Văn hóa

Phạm Văn Đại

Lê Thu Hương

266
Thực trạng kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên 

ngành Hướng dẫn du lịch

Taạp chí giáo dục- Số đặc biệt, kỳ 

2 tháng 5/2018
Dương Đình Bắc Tâm lý

Phạm Thị Quỳnh Trang

Dương Thị Hằng

Hà Mạnh Đào

Đỗ Xuân Hùng

269
Một giải pháp tự động hóa giám sát các trạm bán 

xăng dầu từ xa để phục vụ chống thất thu thuế
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II Hà Mạnh Đào

Điện tử - 

Công nghệ 

thông tin

265

Khoa Du lịch trường Đại học Công nghiệp Hà Nội-

Đơn vị tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực 

gắn với nhu cầu doanh nghiệp

Tạp chí Du lịch Việt Nam-Số 

Trang vàng năm 2017

267
Thiết kế bộ xử lý ảnh số y học sử dụng công nghệ 

FPGA ứng dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ trên da

Hội nghị KHCN Đại Học CN Hà 

Nội

268

Giải pháp IoT để giám sát, điều khiển hệ thống 

chiếu sáng công cộng đô thị sử dụng công nghệ 

LED trên cơ sở công nghệ LoRa

Kỷ yếu hội nghị khoa học công 

nghệ Quốc Gia lần thứ X, Đà Nắng 

17-18/8/2017 (FAIR'10: Nghiên 

cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ 

thông tin), ISBN: 978-604-913-614-

6, trang 212-217

Du lịch

Điện tử

Công nghệ 

thông tin và 

truyền thông
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Bồ Quốc Bảo

Hoàng Mạnh Kha

Chí Hiếu

Nguyễn Hải Dương

Bồ Quốc Bảo

Hoàng Mạnh Kha

Tạ Chí Hiếu

Nguyễn Hải Dương

272
Bảo mật ảnh dựa trên hộp thay thế và lý thuyết 

hỗn độn
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II Nguyễn Anh Dũng Điện tử

Nguyễn Thị Diệu Linh

Bùi Thị Thu Hiền

Phan Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Diệu Linh

Trần Ngọc Đức

Phan Thị Thu Hằng

Phan Thị Thu Hằng

Lê Hải Châu

271

Một giải pháp lọc nhiễu đốm trong ảnh siêu âm 

dùng bộ lọc trung vị thích nghi kết hợp bộ lọc FIR 

2 chiều

Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân 

sự, Số 53, Trang 71-79, 02 - 2018  

270
Khử nhiễu đốm trong ảnh siêu âm dùng các bộ lọc 

không gian

Hội nghị KHCN Đại Học CN Hà 

Nội

273
Nghiên cứu, thiết kế thiết bị đo độ rung các máy 

công nghiệp

Hội nghị HaUI lần 2, trường 

ĐHCN HN

274
Performance evaluation of CI-VOFDM for PAPR 

reducing

Hội nghị HaUI lần 2, trường 

ĐHCN HN

275

Giải pháp định tuyến và gán phổ tần động hiệu quả 

cho mạng quang SD-EON đa miền điều khiển 

phân tán

Hội nghị HaUI lần 2, trường 

ĐHCN HN

Điện tử

Điện tử

Điện tử

Điện tử

Điện tử
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

276
Đánh giá hiệu quả các giải pháp thích nghi OFDM 

sử dụng BICM-ID trên kênh fading đa đường

Hội thảo quốc gia về điện tử, 

truyền thông và công nghệ thông 

tin, REV-ECIT, trang 264-269, 

2017.

Đỗ Công Hùng Điện tử

Hà Thị Kim Duyên

Ngô Mạnh Tiến

Nguyễn Như Chiến

Đỗ   Hoàng Việt

Hà Thị Kim Duyên

Ngô Mạnh Tiến

Phạm Xuân Khánh

Cao Hồng Long

Trần Quang Tú

Hà Thị Kim Duyên

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Ngô Mạnh Tiến

Nguyễn Như Chiến

Đỗ Hoàng Việt

Hà Thị Kim Duyên

Phạm Thị Thanh Huyền 

 Trương Thị Bích Liên

Ngô Mạnh Tiến

Lê Việt Anh

Nguyễn Mạnh Cường

277

Điều khiển hệ quang điện tử bám ảnh tự động sử 

dụng bộ điều khiển 

trượt thích nghi mờ

Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần 

thứ 4 về điều khiển và tự động hóa 

VCCA-2017, Trang 44-50

278

Nghiên cứu, Xây dựng mô hình “nhà máy thông 

minh” tiếp cận Công 

nghiệp 4.0 phục vụ nghiên cứu và đào tạo

Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần 

thứ 4 về điều khiển và tự động hóa 

VCCA-2017, Trang 79-85

279

Điều khiển bám quỹ đạo Robot đa hướng bốn 

bánh sử dụng thuật toán

Dynamic Surface Control thích nghi mờ

Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần 

thứ 4 về điều khiển và tự động hóa 

VCCA-2017, Trang 109-115

280
Điều khiển bám quỹ đạo đối thượng Robot tự hành 

bằng thuật toán điều khiển trượt theo hàm mũ

Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân 

sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017  

Trang 19-26

Điều khiển 

và tự động 

hóa

Kỹ thuật điều 

khiển và điện 

tử

Điều khiển 

và tự động 

hóa

Điều khiển 

và tự động 

hóa
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Hà Thị Kim Duyên

Ngô Mạnh Tiến

Phan Xuân Minh

Lê Xuân Hải

Vũ Đức Thuận

Nguyễn Minh Huy

 Hà Thị Kim Duyên

 Phạm Thị Thanh Huyền

Ngô Mạnh Tiến

Lưu Văn Định

Nguyễn Như Chiến

Đỗ Hoàng Việt

 Lê Thị Trang

 Bùi Thị Thu Hà

 Nguyễn Tiến Kiệm

 Trương Thị Bích Liên 

 Hà Thị Kim Duyên

 Trương Thị Bích Liên

 Phạm Thị Thanh Huyền 

281
Điều khiển bám quỹ đạo Omini Robot 4 bánh đa 

hướng bằng phương pháp thích nghi mờ trượt

Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân 

sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017  

Trang 119-127

282
Điều khiển bám hệ quang điện tử trong môi trường 

rung lắc sử dụng bộ điều khiển PID mờ thích nghi

Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân 

sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017  

Trang 158-167

283
Vai trò của mạng truyền thông công nghiệp trong 

tự động hóa sản xuất
Báo cáo chuyên đề cấp đơn vị

284 Nghiên cứu về hệ thống pin năng lương mặt trời dùng cho máy bơm sinh hoạt và bơm công nghiệpBáo cáo chuyên đề cấp đơn vị

285
Tự động hóa cho các dây chuyền sản xuất trong 

cách mạng công nghiệp 4.0
Báo cáo chuyên đề cấp đơn vị

Điều khiển 

và tự động 

hóa

Điều khiển 

và tự động 

hóa

Kỹ thuật điều 

khiển và điện 

tử

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

Điều khiển 

và tự động 

hóa
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Lê Văn Thái

Phạm Khắc Hoan

Vũ Sơn Hà

287
Giải pháp nâng cao tỷ lệ mã hóa của sơ đồ mật mã 

dựa trên mã

Tạp chí khoa học và công nghệ, 

Trường đại học Công nghiệp Hà 

Nội, ISSN 1859 3585, 2018

Lê Văn Thái Điện tử

289
Hệ thống cảm biến điện dung không tiếp xúc cảm 

biến giọt chất lỏng trong kênh không khí
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II Nguyễn Đắc Hải Điện tử

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Đức Tùng

Nguyễn Đắc Hùng

Kim Tuấn Anh

Nguyễn Hồng Thu

Nguyễn Duy Hùng

Nguyễn Đức Trung Kiên

Phạm Thành Huy

Đào Xuân Việt

Sơ đồ chữ ký ủy nhiệm dựa trên mã BCH ghép 

tầng

Tạp chí nghiên cứu khoa học và 

công nghệ quân sự, Viện khoa học 

và công nghệ Quân sự, ISSN 1859 -  

  1043, PP 3-10,2017

290
Nghiên cứu mô phỏng hiện tượng truyền nhiệt 

trong bóng đèn LED dây tóc

Kỷ yếu hội nghị vật liệu và công 

nghệ nano tiên tiến - WANN2017, 

trang 236-241

286 Điện tử

Điện tử
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Lê Thị Trang

06 tác giả ngoài trường

Trần Đình Thông

Dư Đình Viên

 Trần Đình Thông

 Dư Đình Viên

 Lê Thanh Hải

Trần Đình Thông

 Dư Đình Viên

 Lê Thanh Hải

Trần Đình Thông

 Dư Đình Viên

296
Kỹ thuật định dạng và điều khiển búp sóng trong 

hệ anten có xử lý tín hiệu
Báo cáo chuyên đề cấp đơn vị  Lê Thị Trang Điện tử

Hoàng Mạnh Kha

 Nguyễn Viết Tuyến

Võ Kim

 Nguyễn Hải Dương

291

Ứng dụng công nghệ ống sóng tích hợp vật liệu 

nền siw để thiết kế, chế tạo bộ lọc thông dải cho 

đài ra đa băng S

Tạp chí nghiên cứu khoa học và 

công nghệ quân sự, Viện khoa học 

và công nghệ Quân sự, số 6, PP 

113-120, 2018

292

Thiết kế bộ lọc cic và fir cho modul thu vô tuyến 

sdr sử dụng công cụ matlab simulink và system 

generator

Kỷ yếu hội nghị khoa học Haui lần 

thứ 2 - Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội - Trang 105-106

293
Ứng dụng kỹ thuật sdp để giải bài toán công suất 

chuyển tiêp vô tuyến mimo

Kỷ yếu hội nghị khoa học Haui lần 

thứ 2 - Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội - Trang 108-109

294

Nghiên cứu và xây dựng hàm mục tiêu đối với bài 

toán tối ưu công suẤt cho một số mô hình chuyển 

tiếp vô tuyến

Kỷ yếu hội nghị khoa học Haui lần 

thứ 2 - Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội - Trang 103-104

295

Nghiên cứu chế thử thiết bị thu thập số liệu qua 

đường vô tuyến icom dùng cho tàu cá hoạt động 

trên biển

Kỷ yếu hội nghị khoa học Haui lần 

thứ 2 - Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội - Trang 102

297

Enhancement of Cooperative Spectrum Sensing 

Employing Genetic Algorithm and Noise Power 

Estimation

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - 

Học viện KTQS,số 184, trang 65 – 

76

Điện tử

Điện tử

Điện tử

Kỹ thuật điều 

khiển và 

Điện tử

Điện tử

Điện tử
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Nguyến Văn Tùng

 Kiều Xuân Thực

Đỗ Nguyên Hưng

Đỗ Mạnh Cường

 Đỗ Mạnh Cường

 Đỗ Nguyên Hưng

 Nguyễn Viết Tuyến

  Hoàng Mạnh Kha

Võ Kim

Nguyễn Hải Dương

Nguyễn Văn Lập

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Anh tuấn

Nguyễn Văn Kựu

Nguyễn Văn Kựu

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Văn Lập

Nguyễn Văn Thành

298
Ứng dụng logic mờ trong điều khiển robot bầy đàn 

hội tụ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

trường đại học công nghiệp Hà Nội. 

299 Application of matrix converter to lift load driver 

The 9th Regional Conference on 

Electrical and Electronics 

Engineering 

300

Mô hình hoá và mô phỏng hệ thống tích trữ năng 

lượng bánh đà FESS sử dụng động cơ đồng bộ từ 

thông dọc trục AFPM

Vietnam International Conference 

and Exhibition on Control and 

Automation 2017

301
Nâng cao hiệu quả cảm biến phổ cho mạng vô 

tuyến nhận thức sử dụng thuật toán dơi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Quân sự,  số 50, trang 111-118

302
Sự ảnh hưởng của chất lỏng nano đến hiệu quả 

truyền nhiệt dòng phun trực giao lên bề mặt

Hội nghị Cơ khí – Động lực toàn 

quốc năm 2017

303
Khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số profin vận 

tốc dòng trong ống mặt cắt tròn 

Hội nghị Cơ học toàn quốc năm 

2017
Cơ học

Cơ khí -  

Động lực

Điện tử

Điện

Điện

Điện tử
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Nguyễn Hữu Tuấn

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Đắc Trung

Lê Trung Kiên

Vũ Ngọc Thương

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Ngọc Trung

Nguyễn Tuấn Anh

Chu Anh Tuấn

 Bùi Sơn Hải

Nguyên Thanh Tùng

 Phạm Đức Thiên

 Lê Quang Lâm

304

Quan sát hình ảnh trực tiếp cấu trúc sinh ra do 

trượt với dung dịch surfactant trong kênh có mặt 

cắt hình chữ nhật

Tuyển tập Công trình Hội nghị 

khoa học Cơ học Thủy khí toàn 

quốc năm 2017

305
Giải pháp làm kín và bôi trơn trong dập thủy tĩnh 

phôi tấm

Tạp chí khoa học và công nghệ, 

trường ĐHCN Hà Nội

306

Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chế độ hàn 

đến hình dạng kích thước mối hàn khi hàn nhôm 

bằng phương pháp hàn nguội

Tạp chí khoa học và công nghệ, 

trường ĐHCN Hà Nội

307

Bàn về mô hình liên kết giữa trường Đại học và 

doanh nghiệp: nghiên cứu trường hợp Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội

Thông tin và Dự 

báo Kinh tế xã hội, số 149, trang 

31-35

308
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo trì và sử 

dụng máy móc thiết bị tại trung tâm cơ khí
Tạp chí cơ khí Việt Nam

309
Phân tích ảnh hưởng của biên dạng Rotor kiểm 

cung tròn tới quá trình làm việc của bơm thùy

Tạp chí khoa học và công nghệ 

Trường đại học công nghiệp Hà 

Nội. Đăng trên tạp chí số 44.

Cơ khí 

Cơ khí

Cơ học thủy 

khí

Cơ khí

Cơ khí

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Đặng Tiến Hiếu

 Nguyễn Trường Giang

 Trần Ngọc Quý

 Đặng Xuân Thao

 Chu Anh Tuấn

 Nguyễn Hồng Sơn

 Đặng Xuân Thao

 Nguyễn Chí Bảo

313
Nghiên cứu khí động đàn hồi cánh máy bay trong 

điều kiện chịu uốn bằng phương pháp số

Tạp chí khoa học và kỹ thuật - Học 

Viện KTQS
 Nguyễn Hồng Sơn Cơ khí

 Nguyễn Văn Cường

 Trần Trọng Thắng

 Đinh Mai Hương

 Phan Thanh Thảo

 Dương Thị Mai

310 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt Plasma đến 

chất lượng chi tiết dạng mặt bích

Hội nghị khoa học HaUI lần 2

311

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hai thông số về điện 

(Uz , Ie) đến nhám bề mặt khi gia công thép 9XC 

trên máy xung điện CM 323C 

Tạp chí cơ khí Việt Nam số 4/2018

312

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hai thông số (Ue , 

Te) đến độ chính xác kích thước khi gia công hợp 

kim cứng BK25 trên máy cắt dây CW420 HS

Hội nghị khoa học HaUI lần 2

314
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quang số trong 

đánh giá độ chính xác chế tạo khuôn ép phun
Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 5/2018

315

Áp dụng một số công cụ sản xuất tinh gọn nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất trong chuyền may sản 

phẩn chất liệu dệt kim

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 43, tháng 

12/2017

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí

Dệt may
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

316
Tính hiện đại của màu sắc trang phục nữ truyền 

thống dân tộc Pà Thẻn

Tạp chí: Văn hoá nghệ thuật, số 

408, trang 18-21
 Nguyễn Phương Việt

Văn hoá 

nghệ thuật

317 Yêu cầu trong thiết kế trang phục công sở
Tạp chí Văn hóa nghệ thuật. Số 

400 (tháng 10/2017), tr 63-65
 Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Văn hóa, 

Nghệ thuật

318
Trang trí hoa văn trên sản phẩm tơ tằm làng Vạn 

Phúc

Tạp chí Văn Hóa Học. Số 6 (34) 

(Tháng 11,12/2017), tr 71- 74.
 Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Văn hóa, 

Nghệ thuật

319 Ứng dụng nhân trắc học trong thiết kế trang phục
Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật. Số 

23- 2018 (tr 44,45)
 Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Văn hóa, 

Nghệ thuật

320

Tính định mức tiêu hao nguyên liệu đơn hàng bán 

đứt ngành Công nghiệp May bằng phần mềm ứng 

dụng Công nghệ thông tin

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 35, tháng 

8/2016

 Nguyễn Thị Sinh Dệt, may

 Nguyễn Thanh Tùng

  Trần Thị Minh Kiều

 Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Bạch Nguyệt

 Nguyễn Mạnh Cường 

323
Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Tạp chí Công Thương, số 2, tháng 

02/2018, trang 94-100
 Nguyễn Mạnh Cường Kinh tế

321

Nghiên cứu đặc điểm kiểu dáng áo lót ngực phù 

hợp với nhu cầu của phụ nữ Việt Nam sau phẫu 

thuật đoạn nhũ

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 44, tháng 

2/2018

322
 Đánh giá môi trường đầu tư tại Việt Nam giai 

đoạn 2012-2017 và một số khuyến nghị chính sách

Tạp chí Công thương, số 01, tháng 

01/2018, trang 122-131

Dệt may

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

324

Ảnh hưởng của các yếu tố chính trị-pháp luật tới 

quyết định đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tại Việt Nam

Tạp chí Công Thương, số 05, tháng 

04/2018, trang 268-273
 Nguyễn Mạnh Cường 

Quản trị - 

Quản lý

 Nguyễn Mạnh Cường 

  Đỗ Hải Hưng

 Hà Thị Kim Dung

 Nguyễn Thúy Quỳnh

 Nguyễn Thị Minh Huyền

 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

  Lê Thị Hương Lan

 Trương Thị Thu Hương

329
 Trả cổ tức bằng tiền và mua lại cổ phiếu: Thực 

trạng tại Việt Nam và một số đề xuất

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 

tháng 12/2017, trang 649-659

 Trương Thị Thu Hương Kinh tế

330
Giáo dục mở đối với sự phát triển giáo dục Việt 

Nam

Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 168, 

tháng 5/2018, trang 81-83
 Trương Thị Thu Hương Giáo dục

325
Ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng và chi phí đến quyết 

định đầu tư của DNNVV tại Việt Nam

Hôi thảo quốc gia, Khoa QLKD, 

ĐH CNHN

326

Cơ hội và thách thức cho xuất khẩu dệt may Việt 

Nam trước Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu 

vực (RCEP)

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư số 34, tháng 

12/2017

327 Doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu
Tạp chí Con số và sự kiện

(Số 10/2017, Trang 12-14)

328

 Giảm cổ tức và khả năng sinh lời tương lai: 

Nghiên cứu trường hợp các công ty phi tài chính 

niêm yết tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 

243(II), tháng 9/2017, trang 98-106

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Trương Thị Thu Hương

  Trần Tất Thành

 Trương Thị Thu Hương

  Lê Thị Hương Lan

334
Giải pháp tạo động lực cho lao động chủ chốt 

trong doanh nghiệp

Tạp Chí Công Thương, số 9, tháng 

06/2018
  Cao Văn Trường

Quản trị-

quản lý

 Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Thanh Mai

  Cao Thị Thanh

  Trần Thị Thanh Thảo

  Cao Thị Thanh

  Trần Thị Thanh Thảo

  Cao Thị Thanh

 Phạm Thị Ngọc Minh

331
Mối quan hệ giữa tài nguyên giáo dục mở và sự 

phát triển của hệ thống giáo dục mở

Hội thảo khoa học quốc gia, Hiệp 

hội các trường đại học cao đẳng 

Việt Nam, tháng 5/2018, trang 668-

675

332

Thực trạng chi trả cổ tức của các công ty niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 

2008 đến năm 2016

Hội thảo khoa học quốc gia, Khoa 

Quản lý kinh doanh, Đại học Công 

Nghiệp Hà Nội, tháng 6/2018

335
Phát triển ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam hiện 

nay

Tạp chí Kinh tế và dự báo,  số 17, 

tháng 06/2018

336
Development of Dienpomelos brand name in 

Hanoi market

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Trường 

ĐH KTQD “Business and 

Management: Compliance and 

Dynamics”, trang 527-534.

337
Nghiên cứu giá trị thương hiệu bưởi Diễn trên thị 

trường Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, số 43, trang 131-135

338
Nghiên cứu động lực nghiên cứu khoa học của 

giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, số 44, trang 126-131

Kinh tế

Kinh tế

Giáo dục

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Cao Thị Thanh

  Hoàng Anh Tuấn

  Cao Thị Thanh

  Trần Quang Hưng

  Cao Thị Thanh

  Nguyễn Bình Minh

  Cao Thị Thanh

  Lê Đức Thủy

  Cao Thị Thanh

 Nguyễn Thị Hạnh

344
Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối 

với nền kinh tế thế giới trong thời kỳ hội nhập

Tạp chí Lao động và Công đoàn, 

ISSN 0866-7578, số 634, kỳ 2 

tháng 12, trang 40-41.

 Nguyễn Duy Chức Kinh tế

339
Nghiên cứu sự thỏa mãn trong công việc của kiểm 

toán viên Nhà nước

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, số 44, trang 126-131

340

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cua 

người lao động tại Trung tâm Huấn luyện và thi 

đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, số 46

341

Nghiên cứu tác động của giá, chất lượng dịch vụ 

đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách 

hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động tại Hà 

Nội

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Cùng 

doanh nghiệp hướng tới phát triển 

bền vững”, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

342

Nghiên cứu nhận thức, thái độ và hành vi  trách 

nhiệm xã hội doanh nghiệp của sinh viên trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Cùng 

doanh nghiệp hướng tới phát triển 

bền vững”, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

343
Ảnh hưởng của bao gói đến hành vi tiêu dùng thực 

phẩm đóng gói tại Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Cùng 

doanh nghiệp hướng tới phát triển 

bền vững”, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Trần Phương Thảo

 Nguyễn Thị Diệu Hiền

 Trần Phương Thảo

 Nguyễn Thị Diệu Hiền

 Hoàng Thị Hương

Phí Vĩnh Tường

348

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn 

chợ truyền thống khi mua thực phẩm tươi sống của 

người tiêu dùng Hà Nội

Tạp chí nghiên cứu kinh tế-Viện 

kinh tế VN-VHLKHXH, số 02 

(477), tháng 02/2018

 Hoàng Thị Hương
Quản trị kinh 

doanh

349
Tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập AEC

Hội thảo quốc gia 2018 "Cùng 

doanh nghiệp hướng tới phát triển 

bền vững"

  Trần Quang Thắng Kinh tế

  Trần Quang Thắng

Nguyễn Thị Hiên

  Trần Quang Thắng

Nguyễn Thu Trang

 Phùng Thị Kim Phượng

 Nguyễn Thị Vân Anh

345 CP TTP Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Tạp chí Con số - Sự kiện, Tổng cục 

thống kê/Bộ kế hoạch đầu tư, số 

4/2018

Tạp chí Con số - Sự kiện, Tổng cục 

thống kê/Bộ kế hoạch đầu tư

351
Một số rào cản đối với hàng hoá Việt Nam xuất 

khẩu sang Ấn độ và châu Á

Tạp chí nghiên cứu Ấn độ và Châu 

Á số tháng 6 năm 2018

346
Khu vực thương mại tự do Châu Á Thái Bình 

Dương và những đóng góp của Việt Nam

Tạp chí Con số - Sự kiện, Tổng cục 

thống kê/Bộ kế hoạch đầu tư, số 

5/2018

347

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển 

của chợ Truyền Thống trong quá trình đô thị hóa 

tại Hà Nội

Tạp chí nghiên cứu kinh tế - viện 

kinh tế Việt Nam- VHLKHXH, số 

12(475), tháng 12/2017

350
Chính sách phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 

và vừa của Ấn Độ

Tạp chí nghiên cứu Ấn độ và Châu 

Á số 65, tháng 4 năm 2018

352
Sự chuẩn bị của Việt Nam cho cách mạng công 

nghiệp 4.0

Quản trị kinh 

doanh

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Thân Thanh Sơn

 Nguyễn Hoàng Tâm

 Thân Thanh Sơn

  Lưu Văn Toàn

355
Quản trị doanh nghiệp – Kinh nghiệm quốc tế và 

bài học cho Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế 

toán, Số 1(174) 2018, tr. 60-64
  Thân Thanh Sơn Kinh tế

Thân Thanh Sơn

Hà Thành Công

Hoàng Tiến Thanh

Phạm Việt Dũng

 Vũ Thị Phương Thảo

 Phạm Việt Dũng

 Nguyễn Duy Chức

353

Nghiên cứu nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 

quản lý tại các ban quản lý dự án xây dựng tỉnh 

Bắc Giang

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh 

tế xã hội, Số 140, 8/2017, tr. 39-44

Các yếu tố thực hiện thành công kiểm soát quá 

trình bằng thống kê trong các doanh nghiệp (Sử 

dụng mô hình cấu trúc)

Tạp chí hội Khoa học và Công 

nghệ, trường ĐHCN HN

(Hội nghị HaUI lần thứ 2)

354
Đánh giá năng lực quản lý của giám đốc các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội

Tạp chí kinh tế Châu Á  Thái Bình 

Dương, Số 08/2017, tr. 96-98

356

358

Động lực làm việc của người lao động trong lĩnh 

vực bảo hiểm Phi nhân thọ dưới góc độ công 

bằng: Nghiên cứu điển hình tại Tổng công ty Bảo 

hiểm BIDV

Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc 

gia: Cùng doanh nghiệp hướng tới 

sự phát triển bền vững, tháng 

6/2018

357

Kết quả sử dụng 7 công cụ kiểm soát chất lượng 

trong quy trình dịch vụ: Kinh nghiệm từ các doanh 

nghiệp nước ngoài

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 43, tháng 

12/2017 

Kinh tế, quản 

trị kinh 

doanh'

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Kinh tế, quản 

trị kinh 

doanh'
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Phạm Việt Dũng

 Trần Thanh Tùng

360 Cơ hội và thách thức cho Việt Nam từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vựcTạp chí Kinh tế và Dự báo số 22  Trương Thị Thùy Ninh
Quản trị kinh 

doanh 

360
Ảnh hưởng của niềm tin tới ý định mua thực phẩm 

an toàn của người tiêu dùng Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Cùng 

doanh nghiệp hướng tới sự phát 

triển bền vững, 06/2018

  Lê Thùy Hương
Quản trị kinh 

doanh

  Lê Thùy Hương

Lê Thị Hải Hà

363

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 

tại các công ty tư vấn du học Nhật Bản trên địa 

bàn Hà Nội

Tạp chí hội Khoa học và Công 

nghệ Tháng 4 năm 2018
  Lê Thùy Hương

Quản trị kinh 

doanh

  Lê Thùy Hương

  Đặng Thị Thịnh

365
Nghiên cứu văn hóa trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Cùng 

doanh nghiệp hướng tới sự phát 

triển bền vững, 06/2018

Lê Thùy Hương
Quản trị kinh 

doanh

359
Kết quả ứng dụng các mô hình chi phí chất lượng: 

Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp nước ngoài 


Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Cùng 

doanh nghiệp hướng tới sự phát 

triển bền vững, 06/2018

362

Impact of ethnocentrism, animosity and affinity to 

Chinese garment purchase intention of Vietnamese 

consumers

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia - 

 Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Hà Nội, 2018

364
Sự tác động của CSR đến sự hài lòng của khách 

hàng tại các doanh nghiệp thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc

Tạp chí hội Khoa học và Công 

nghệ, trường ĐHCN HN, Tháng 6 

năm 2018

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Lê Thùy Hương

Trần Thị Thịnh

367

Nghiên cứu cảm nhận của người tiêu dùng Hà Nội 

sau khi mua ngẫu hứng trong bối cảnh thu nhập và 

đời sống ngày càng được cải thiện

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Cùng 

doanh nghiệp hướng tới sự phát 

triển bền vững, 06/2018

Nguyễn Thị Phương Anh
Quản trị kinh 

doanh 

 Bùi Thị Phương Hoa

 Phạm Hồng Nhung

 Đỗ Thị Phương Nga

 Hồ Văn Long

Nguyễn Anh Tuấn

Thân Thanh Sơn

Vũ Đình Khoa

Vũ Đình Khoa

 Thân Thanh Sơn

Đặng Ngọc Hùng                      

 Cao Thị Thanh

 Nguyễn Minh Phương

366

Ảnh hưởng của truyền thông qua mạng xã hội tới 

giá trị thương hiệu của doanh nghiệp bất động sản 

Hà Nội

Tạp chí hội Khoa học và Công 

nghệ, trường ĐHCN HN, Tháng 6 

năm 2018

368

Kênh bán lể truyền thống Việt Nam trước xu thế 

hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, góc nhìn từ 

bài học kinh nghiệm của Thái Lan

Tạp chí kinh tế và Quản trị kinh 

doanh

369
Nghiên cứu hành vi đến quán cà phê của người 

tiêu dùng trẻ trên địa bàn Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Cùng 

doanh nghiệp hướng tới sự phát 

triển bền vững, 06/2018

370

Vai trò nhà trường trong việc đào tạo nhân lực 

Kinh doanh và Quản lý đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp hội nhập: Nghiên cứu điển hình tại trường 

ĐH Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

ĐHCN HN

(hội nghị HaUI lần 2)

371

Năng lực sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành kinh 

doanh và quản lý với tiêu chuẩn nghề nghiệp của 

AEC: Nghiên cứu điển hình tại Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Cùng 

doanh nghiệp hướng tới sự phát 

triển bền vững, 06/2018

Kinh doanh 

& Quản lý 

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Kinh doanh 

& Quản lý 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Vũ Đình Khoa

 Nguyễn Thị Mai Anh

373
Triển vọng và phương hướng đổi mới giáo dục đại 

học

Văn hóa doanh nghiệp Việt nam, 

số tháng 06/2018
 Nguyễn Thị Tuyết

Kinh doanh 

& Quản lý 

374
2017 - Một năm hội nhập kinh tế tích cực của Việt 

Nam

Tạp chí Con số và sự kiện, số 

01+02/2018
 Nguyễn Thị Phương Liên

Kinh tế 

xã hội

 Nguyễn Thị Thúy

 Lê Thị Khánh Ly

376 Doanh nghiệp nhà nước trước yêu cầu đổi mới
Tạp chí Con số và sự kiện, số 12, 

2017
 Mai Thị Châu Lan Kinh tế

377
Thực trạng quản trị công ty tại các công ty gia 

đình của Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát 

triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam 

trong bối cảnh mới, Học viện Ngân 

hàng, 2017, ISBM 9786045990834

 Lê Thị Hải Kinh tế

 Lê Thị Loan

 Lương Thị Thu Hằng

 Vũ Huyền Trang

 Nguyễn Thu Hiền

372

Nghiên cứu mối quan hệ giữa liên kết, nguồn nhân 

lực chuyên môn cao và hiệu suất hoạt động của 

doanh nghiệp trong cụm ngành công nghiệp điện 

tử miền Bắc

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Cùng 

doanh nghiệp hướng tới sự phát 

triển bền vững, 06/2018

375
Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI trong bối 

cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí Kinh tế và dự báo, Bộ kế 

hoạch và đầu tư, số 07/03/ năm 

2018

378 Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA
Tap chí Con số & Sự kiện, Số 

01+02/2018 (520)

379
Triển vọng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 

2018

Tạp chí Con số & Sự kiên, số 

3/2018

Kinh doanh 

& Quản lý 

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

380
Dự trữ ngoại hối tăng - Giải bài toán cung tiền 

đồng: Ngân hàng ứng xử ra sao?

Tạp chí Doanh nghiệp & Đầu tư, số 

tháng 4/2018, trang 58-59
 Đỗ Thị Ánh Nguyệt

Tài chính - 

Ngân hàng

381 Tín dụng tiêu dùng: Rủi ro vì ấu trĩ
Tạp chí Doanh nghiệp & Đầu tư, số 

tháng 6/2018, trang 60-61
 Đỗ Thị Ánh Nguyệt

Tài chính - 

Ngân hàng

382 Vốn ngân hàng vẫn hướng vào sản xuất
Tạp chí Doanh nghiệp & Đầu tư, số 

tháng 6/2018, trang 58-59
 Đỗ Thị Ánh Nguyệt

Tài chính - 

Ngân hàng

 Đặng Thị Hiền

 Nguyễn Thị Hoa

 Bùi Thị Thu Loan

  Vũ Thị Kim Anh

 Bùi Thị Thu Loan

   Vũ Duy Hào

 Bùi Thị Thu Loan

Vũ Duy Hào

384

Phân tích vai trò của các nguồn tài trợ đến tăng 

trưởng của các doanh nghiệp mới thành lập: 

Nghiên cứu trường hợp các DN trên địa bàn Hà 

Nội

Tạp chí Khoa học 

Thương mại số 112, tháng 12/2007

383 Triển vọng thị trường M&A Việt Nam Tạp chí Con số & Sự kiên, số 3

385

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp mới thành lập trong giai 

đoạn khủng hoảng: Nghiên cứu trường hợp các 

doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 41, tháng 

8/2017

386
Phân tích cấu trúc vốn của của các doanh nghiệp 

mới thành lập

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Áp dụng 

Basel II trong quản trị rủi ro của 

các NHTM Việt Nam: Cơ hội, 

thách thức và lộ trình thực hiện

Kinh tế

Tài chính

Tài chính

Tài chính
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

 Nguyễn Chung Thủy

388

Phân tích về đầu tư công, đầu tư tư nhân trong mối 

liên hệ với GDP các tỉnh khu vực đồng bằng sông 

Hồng của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 17 

tháng 6/2018
  Nguyễn Thị Hồng Nhung Kinh tế

389
Lợi nhuận và vấn đề phát triển bền vững của các 

doanh nghiệp thủy sản niêm yết.
 Tạp chí Tài chính số 665 trang 36  Mai Thị Diệu Hằng Tài chính

390
Doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam: Các vấn đề tài 

chính và phát triển bền vững.

Nghiên cứu Tài chính- Kế toán, số 

178, tr 56.
 Mai Thị Diệu Hằng Tài chính

391
Một số vấn đề tài chính của các DN thủy sản Việt 

Nam.
Tạp chí Tài chính, số 679, trang 53  Mai Thị Diệu Hằng Tài chính

  TS Nguyễn Văn Định

 Nguyễn Thị Hải Yến

 Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Văn Định

 Trần Thị Hoa

 Nguyễn Minh Phương

387

Nhận diện mức độ hội nhập tài chính của thị 

trường cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết sau gia 

nhập WTO

Hội thảo quốc gia: Cùng doanh 

nghiệp hướng tới phát triển bền 

vững", ĐH Công nghiệp Hà Nội, 

tháng 6/2018

392

Testing Effects Of Changes In Earning To 

Dividend Actions Of Listing Firms On 

Vietnamese Stock Exchanges Using The 

Multinomial Logistic Regression Model

VNU Journal of Science - 

Economics and Business, Vol.34, 

No.2, 2017

(Tạo chí Khoa học - ĐHQGHN)

393

Nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh 

nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18 

tháng 6/2018

394
Ngành thực phẩm, đồ uống hướng tới phát triển 

bền vững

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình 

Dương, số 1 tháng 6 năm 2018

Kinh tế

Tài chính

Tài chính

Kinh tế
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

395
Ảnh hưởng của rủi ro tài chính tới lợi nhuận của 

các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình 

Dương, số cuối tháng 6 năm 2018
 Nguyễn Minh Phương Tài chính

 Nguyễn Phương Anh

   Nguyễn Lê Cường

 Chu Thị Thúy Hằng

 Nguyễn Chung Thủy

398
Ngành da dày trước cơ hội từ hiệp định thương 

mại tự do Việt Nam - EU

Tạp chí Con số và Sự kiện, Số 

5/2018, tr19
 Trần Quang Việt Kinh tế

 Nguyễn Chung Thủy

 Nguyễn Thị Ngân

400
Cơ hội và thách thức đối với các NHTM Việt Nam 

khi áp dụng Base II

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

ĐHCN HN

(hội nghị HaUI lần 2)

 Trần Thị Lan Anh Tài chính

401

Ứng dụng biều đồ Holsat để đo lường chất lượng 

dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại Việt 

Nam

Hội thảo quốc gia, Áp dụng Basel 

II trong quản trị rủi ro của các ngân 

hàng thương mại Việt Nam: Cơ 

hội, thách thức và lộ trình thực 

hiện, trang 581-597

  Nguyễn Thị Nguyệt Dung
Tài chính -

Ngân hàng

  Nguyễn Thị Nguyệt Dung

  Nguyễn Hữu Cung

396

Điều chỉnh cơ cấu doanh thu nhằm phát triển bền 

vững các Công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt 

Nam

Hội thảo quốc gia: Cùng doanh 

nghiệp hướng tới phát triển bền 

vững", ĐHCN HN, 06/2018

397
Một số giải pháp nhằm phát triển trái phiếu xanh 

tại Việt Nam

Hội thảo quốc gia: Cùng doanh 

nghiệp hướng tới phát triển bền 

vững", ĐHCN HN, 06/2018

402

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thanh toán không 

dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại Việt 

Nam 

Tap chí Khoa học và Công nghệ, 

ĐHCN HN (hội nghị HaUI lần 2)

399 Thu hút FDI 2017: Hứa hẹn nhiều kỷ lục
Tạp chí Con số và Sự kiện, Số 

9/2017

Kinh tế

Kinh tế

Tài chính -

Ngân hàng

Tài chính
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

403

Áp dụng Hiệp ước Basel II trong nâng cao chất 

lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế 

toán, Số 6(179), năm 2018, trang 

48-55

 Dương Thị Hoàn
Tài chính - 

Ngân hàng

404
Nghiên cứu gánh nặng thuế thu nhập cá nhân của 

VN

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 22 

(662), 8/2017
  Nguyễn Hữu Cung

Tài chính - 

Ngân hàng

  Nguyễn Hữu Cung

 Lê Thị Quỳnh Nga

  Nguyễn Hữu Cung

  Thân Thanh Sơn

 Nguyễn Văn Hà

  Nguyễn Hữu Cung

 Đỗ Thị Ngọc Lan

  Lương Thu Hằng

Lê Quang Cảnh

 Đỗ Thị Ngọc Lan

405
Về quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 26 

(666), tháng 9/2017

Mối quan hệ nhân quả giữa ODA và tăng trưởng 

kinh tế Việt Nam

Số 247, Tạp chí Kinh tế phát triển, 

tháng 9/2017

406 Gánh nặng thuế thu nhập cá nhân của Trung Quốc
Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc, 

Số 8, năm 2017

407
Tình hình vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân 

sách nhà nước ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. 

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình 

Dương, Số cuối tháng 4 năm 2018

408
 Tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức ODA tới tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 

“Thực trạng và giải pháp thúc đẩy 

tăng trưởng hài hòa trong các khu 

vực doanh nghiệp Việt Nam”

409

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Page 65



TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

410
Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp khởi 

nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 11, 

tháng 4/2018
 Nguyễn Thu Hiền Kinh tế

 Nguyễn Thu Hiền

 Nguyễn Thị Hiền

  Lê Đức Thủy

 Phạm Thu Hằng

  Lê Đức Thủy

 Nguyễn Phương Tú

 Phạm Thị Thu Hiền

 Nguyễn Phương Tú

415
Thực trạng giảng dạy khởi nghiệp và đổi mới sáng 

tạo trong các trường đại học hiện nay

Tạp Chí Kinh tế châu á- thái bình 

dương số 518 tháng 6/2018
  Trần Ánh Phương

Kinh tế, xã 

hội

411
Thực trạng ngành gia công phần mềm xuất khẩu 

tại Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 

" Cùng doanh nghiệp hướng tới hội 

nhập"

412

Các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết 

kiệm của khách hàng cá nhân vào các ngân hàng 

thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tạp chí Khoa học và công nghệ, 

ĐHCN HN, 10/2017

413

Ảnh hưởng của đặc tính cá nhân nhân viên đến 

chất lượng dịch vụ của tổng đài chăm sóc khách 

hàng, nghiên cứu điển hình tại công ty cổ phần 

truyền thông kim cương.

Hội thảo khoa học quốc gia: Cùng 

doanh nghiệp hướng tới sự phát 

triển bền vững, ĐHCN HN, tháng 

06/2018

414 Giáo dục nghề nghiệp – Kỳ vọng sự đột phá
Tạp Chí Con Số và Sự Kiện, 

03/2018

Kinh tế

Kinh tế, xã 

hội

Kinh tế, xã 

hội

Kinh tế, xã 

hội
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Trần Ánh Phương

 Nguyễn Tiến Lợi

 Lê Thị Khánh Ly

 Nguyễn Thị Thúy

418
Liên kết sản xuất trong công nghiệp ô tô- Kinh 

nghiệm từ Hàn Quốc

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình 

Dương số 514 tháng 4/2018, trang 

47-49

 Lê Thị Khánh Ly
Kinh tế quốc 

tế

419 Đào tạo nhân lực ngành du lịch trong hội nhập
Tạp Chí Con Số và Sự Kiện, 

11/2017
 Bùi Thị Kim Cúc

Kinh tế, xã 

hội

 Nguyễn Quang Huy

 Phạm Việt Dũng

421

Yếu tố ảnh hưởng tới việc mua- bán chứng khoán 

của Nhà đầu tư ở thị trường chứng khoán Việt 

Nam hiện nay.

Báo cáo tại Báo cáo khoa học tại 

hội nghị khoa học cấp đơn vị
 Nguyễn Thị Hoa

Tài chính - 

Ngân hàng

416

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của 

nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông 

Nam Á

Tạp Chí Kinh tế châu á- thái bình 

dương số 518 tháng 6/2018

Quản lý kinh 

tế
417

Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI trong bối 

cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 07 

tháng 3/2018, trang 19-21

Kinh tế, xã 

hội

Kinh tế, xã 

hội

420

Giải pháp gắn kết đào tạo giữa các trường cao 

đẳng nghề với doanh nghiệp - nghiên cứu điển 

hình tại Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Khởi sự 

kinh doanh của sinh viên khối kinh 

tế - Quản trị kinh doanh ở Việt 

Nam và trường Đài học Tài chính - 

Quản trị kinh doanh
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

422
Nhận diện các sai sót trong bộ chứng từ xuất nhập 

khẩu hàng hóa. 

Báo cáo tại Báo cáo khoa học tại 

hội nghị khoa học cấp đơn vị
 Dương Thị Hoàn

Tài chính - 

Ngân hàng

423
Thực trạng chất lượng dịch vụ bộ phận dịch vụ 

khách hàng tại MBbank Ninh Bình

Báo cáo tại Báo cáo khoa học tại 

hội nghị khoa học cấp đơn vị
 Phạm Trúc Quỳnh

Tài chính - 

Ngân hàng

  Đồng Trung Chính

  Nguyễn Anh Tuấn

  Đồng Trung Chính

  Nguyễn Anh Tuấn

426
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách 

nhà nước ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí kinh tế và dự báo số 17 

tháng 6/2018
  Nguyễn Hữu Cung Kinh tế

 Vũ Duy Hải

 Phan Đăng Hưng

  Đào Việt Hùng

Chu Quang Dần

Điện tử

Kinh tế

Kinh tế

425

Các yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên

Tạp chí Khoa học và công nghệ, 

ĐHCN HN, Số 43 năm 2017

Factori influencing foreign direct investment 

attraction in Hung yen industrial zine

The 5th IBSM International 

Conference on Business, 

Management and Accounting

427

424

A Review of Techniques to Remove the 

Respiratory Noise for Cardiac Output 

Measurement Using Impedance Cardiography

Proceedings of  ICCE International 

Conference on Communications 

and Electronics
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

428

Nghiên cứu và phát triển phần mềm nâng cao chất 

lượng hệ điều khiển vị trí dùng AC Servo 

Mitsubishi

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Haui lần 

thứ 2, Tạp chí khoa học công nghệ 

Trường Đại học CNHN

 Nguyễn Đức Quang Tự động hóa

 Hà Trung Kiên

 Đoàn Đức Thắng

 Ngô Mạnh Tùng

Phạm Quang Đăng

Nguyễn Quang Địch

Nguyễn Chí Tình

Phạm Thị Thanh Loan

 Võ Thị Cẩm Thùy

Mai Văn Thu

 Phạm Văn Hùng

  Hoàng Minh Sơn

 Phạm Văn Hùng

  Hoàng Minh Sơn

 Phí Hoàng Nhã

  Đào Quang Thủy

 Nguyễn Sơn Tùng

  Phạm Hùng Phi

Khoa học- 

Công Nghệ

Khoa học - 

Công nghệ

Khoa học - 

Công nghệ

Khoa học - 

Công nghệ

Tự động hóa

Tự động hóa429
Ứng dụng thuật toán điều khiển bền vững cho hệ 

chuyển động tay máy Almega 16

Tạp chí khoa học và công nghệ 

năng lượng, trường Đại học Điện 

lực, số 16 tháng 6/2018

Kỷ yếu Hội nghị điều khiển và tự 

động hóa cho phát triển bền vững- 

CASD 2017, NXB khoa học và kỹ 

thuật

431
Nghiên cứu xây dựng mô hình tự dộng hóa trạm 

bơm mỏ điều khiển và giám sát từ xa

Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 10 , 

năm 2017, trang 71-75

430
Nghiên cứu hệ điều khiển cho động cơ đồng bộ 

kích thích vĩnh cửu từ trường dọc trục

Tạp chí khoa học và công nghệ các 

trường đại học kỹ thuật, 121 

(2017), 021-026

433
Điều khiển dự báo phi tập trung hệ phi tuyến dựa 

trên mô hình LPV

Chuyên san Điều khiển và Tự động 

hóa, 20 (2017)

434
Ảnh hưởng của sóng hài dòng điện trong động cơ 

từ trở

Tạp chí Khoa học học và công 

nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-

1531. Số 122 (1/2018), pp. 57-60.

432
Điều khiển dự báo phi tập trung hệ phi tuyến dựa 

trên mô hình tuyến tính xấp xỉ từng đoạn
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Phí Hoàng Nhã

 Phạm Hùng Phi

 Đào Quang Thủy

 Phí Hoàng Nhã

 Phạm Hùng Phi

 Đào Quang Thủy

437
Mô phỏng và thực nghiệm bộ biến đổi DC-AC-AC 

nối tầng trên cơ sở FPGA

Tạp chí khoa học Công Nghệ 

Trường ĐH CN Hà Nội số 

43(12/2017)

  Bùi Văn Huy
Khoa học- 

Công Nghệ

438
Điều khiển trượt mạch vòng dòng điện cho bộ 

chỉnh lưu tích cực một pha 

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ 2- 

ĐH Công Nghiệp Hà Nội
  Bùi Văn Huy

Khoa học- 

Công Nghệ

 Bùi Văn Huy

 Mai Thế Thắng

 Đỗ Duy Hợp

440
Đánh giá sai số của máy biến dòng kiểu cảm ứng 

trong điều kiện dòng điện bị méo  dạng hình Sin

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-

1531. Số 124 (3/2018), pp. 49-53.

 Nguyễn Đăng Hải
Khoa học- 

Công Nghệ

  Nguyễn Ngọc Khoát

  Đào Thị Mai Phương

Khoa học- 

Công Nghệ

Khoa học- 

Công Nghệ

Khoa học- 

Công Nghệ

439

Xác định tham số điều khiển bộ biến đổi 3 pha AC-

DC-AC-AC đa bậc nối tầng có khâu trung gian tần 

số cao

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ 2- 

ĐH Công Nghiệp Hà Nội

435
Mô hình mạch từ trở tương đương trong động cơ 

từ trở kiểu mới

Tạp chí Nghiên cứu khoa học và 

công nghệ quân sự, ISSN 1859-

1043. Số 54 (4/2018), pp. 67-74

436
Sử dụng thép vô định hình cải thiện ảnh hưởng 

của lực xuyên tâm trong động cơ từ trở

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-

1531. Số 124 (3/2018), pp. 43-48.

Khoa học- 

Công Nghệ

441
Novel Pyranometers Based on Different Metals - 

A Comparative Study

International Journal of Scientific 

Research in Computer Science, 

Engineering and Information 

Technology, 2018, (3) 3: 1055-1062
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Nguyễn Thu Hà

  Phạm Văn Minh

 Đỗ Duy Phú

  Nguyễn Mạnh Quân

  Hoàng Mai Quyền

  Hoàng Mai Quyền

  Nguyễn Mạnh Quân

 Nguyễn Văn Hùng

Trịnh Trọng Chưởng

Hà Văn Chiến

Trịnh Trọng Chưởng

Quách Đức Cường

Nguyễn Nhất Tùng

447
Cải thiện khả năng chịu sét của đường dây truyền 

tải 220kV bằng cách sử dụng dây nối đất phía dưới

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà Nội, số 43, 12/2017
Ninh Văn Nam Kỹ thuật điện

 Ninh Văn Nam

 Trần Văn Tớp

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Khoa học - 

Công nghệ
442

Giới thiệu về cảm biến thụ động không dây dạng 

sóng âm bề mặt và một định hướng ứng dụng 

trong hệ thống truyền tải điện

 năng

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ 2- 

ĐH Công Nghiệp Hà Nội

443

Đánh giá độ tin cậy của hệ thống cách điện cho 

các động cơ điện có điện áp thấp được điều khiển 

bởi biến tần PWM

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội, số 48, 

10/2018

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà Nội, số 48, 10/2018

445
Đánh giá ảnh hưởng nguồn điện gió đến độ tin cậy 

của lưới điện phân phối

Tạp chí KH&CN Năng Lượng, 

trường Đại học Điện Lực, số 12, 

05/2017

446

Thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị phân tích 

chất lượng điện năng cho phụ tải trong lưới điện 

phân phối

Tạp chí KH&CN Năng lượng, 

trường Đại học Điện Lực, số 

13,10/2017

Kỹ thuật điện

444
Quá trình phân cực và dẫn điện của vật liệu PEN 

dưới ứng suất điện-nhiệt

448
Lựa chọn vị trí và số lượng chống sét van để cải 

thiện khả năng chịu sét của đường dây 220kV

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà Nội, số 48, 10/2018
Kỹ thuật điện
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Võ Tiến Trung

  Nguyễn Quang Thuấn

Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Minh Thư

Từ Việt Đức

  Phạm Văn Cường

 Tô Anh Dũng

Bùi Minh Định

 Nguyễn Việt Anh

Phạm Hùng Phi

Bùi Đình Thanh

 Nguyễn Công Cường

Nguyễn Đức Minh

 Nguyễn Văn Đoài

 Đỗ Duy Hợp

Trịnh Trọng Chưởng

 Tran Van Hieu

Doan Thi Mai Huong

Vu Thi Quyen

Chau Van Minh

Pham Van Cuong

Nguyễn Quang Tùng

Hóa học

Điện

Điện 

Điện450
design adaptive robust fuzzy controller for robot 

manipulators
Hội nghị khoa học HaUI lần thứ II

Kỹ thuật điện449
Ảnh hưởng của sóng hài trong lưới phân phối điện 

và giải pháp khắc phục

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội số 43, tháng 

12/2017

453
Secondary metabolites from marine bacterium 

Nocardilopsis Sp. (G057)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

các trường Đại học Kỹ thuật, Số 

118A, Tr.9-13, 2017

451

Maxximum Efficiency Design of an Exterior 

Rotor E - Motor Bike BLDC Motor by Auto 

Design Program 

Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần 

thứ 4 về Điều khiển và Tự động 

hóa VCCA-2017

452
Nghiên cứu các đặc tính quá độ của máy phát điện 

gió kết nội hệ thống điện
Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 2, 2016
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Trần Thị Thu

Ngô Thi Ngại

 Nguyễn Đăng Quyết

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Hoài Vân

Mai Văn Quân

Nguyễn Quang Tùng

  Nguyễn Minh Việt

 Vũ Văn Điền

 Vũ Hồng Sơn

  Lê Đăng Quang

Nguyễn Quang Tùng

 Đỗ Thị Huệ

  Nguyễn Thị Hà

  Lành Thị Ngọc

 Phạm Thị Ngọc Mai

Nguyễn Quang Tùng

Đào Thị Kim Dung

Đỗ Thị Thanh Trung

 Trần Quốc Toàn

Hóa học

Hóa học

Hóa học

454
Nghiên cứu quá trình chiết cao hạt na và bào chế 

chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học

Tạp chí Công nghiệp Hóa chất, Số 

7/2017, Tr.32-38, 2017

455
Nghiên cứu các phương pháp và phân tích kết quả 

của quá trình tổng hợp lưu huỳnh polime

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, Số 45, Tr.28-31, 2018

456
Nghiên cứu khả năng thủy phân lá chè xanh bằng 

enzyme và ứng dụng để chiết tách polyphenol

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, Số 45, Tr.49-52, 2018
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Quang Tùng

 Bùi Sơn Hải

 Phạm Quang Dương

Nguyễn Thị Duyên

Phùng Tôn Quyền

Nguyễn Quang Tùng

Vũ Hồng Sơn

Vũ Đình Hùng

Lê Đăng Quang

Trần Đăng Thuần

Đỗ Thị Cẩm Vân

Nguyễn Quang Trung

Lê Trường Giang

Nguyễn Quang Tùng

Đỗ Thị Cẩm Vân

Trần Đăng Thuần

 Nguyễn Quang Trung

Nguyễn Quang Tùng

Phạm Thị Thu Giang

Vũ Thị Hòa

Ngô Thúy Vân

Hóa học

Hóa học

Hóa học

Hóa thực 

phẩm

Hóa thực 

phẩm

Tổng hợp các phương pháp phân tích hiện đại các 

chất độc hóa học trong thực phẩm

Hội thảo Khoa học cấp viện HL 

KH&CN Việt Nam về “Phương 

pháp phân tích và nhận dạng chất 

độc trong thực phẩm”

457

Tổng hợp và nghiên cứu những tính chất quang 

điện hóa của vật liệu nano TiO2 mảng ống và 

mảng sợi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, Số 45, Tr.118-122, 2018

458
Isolation and identification of phenolic compounds 

from the leaf extract of Cassia alata L.

Vietnam Journal of Chemistry, 

International Edition, 55(5): 589-

594, 2017

461

Tổng hợp và đặc trưng xúc tác lưỡng kim loại 

SBA-15 chứa Ni, Cu cho phản ứng Hydro đề oxy 

hóa guaiacol

Tạp chí KHCN trường ĐHCN Hà 

Nội, số 45 (4/2018)

459

460

Advanced methodologies for detection and 

determination of heavy metals in food

Hội thảo Khoa học cấp viện HL 

KH&CN Việt Nam về “Phương 

pháp phân tích và nhận dạng chất 

độc trong thực phẩm”
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Phạm Thị Thu Giang

  Hoàng Thị Hương Thủy

  Nguyễn Thị Thanh Hương

  Lê Bá Thắng

 Lê Đức Bảo

  Trương Thị Nam

  Nguyễn Văn Chiến

Đàm Xuân Thắng

Đỗ Minh Thành

 Lê Xuân Hiền

Nguyễn Tiến Dũng 

Đàm Xuân Thắng

Đỗ Minh Thành

Lê Xuân Hiền

Nguyễn Anh Hiệp 

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

Nguyễn Văn Tuyến

Vũ Thị Hòa

Phạm Thị Thu Giang

Ngô Thúy Vân

Vũ Minh Tân

Vũ Anh Tuấn

Hóa học

Hóa học

Hóa học

Hóa học

463

Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ các hợp phần đến 

phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu hạt 

cây đen bằng dianhydrit piromelitic

Tạp Chí Hóa học/T56, Số 1, tr 122-

126

462

 Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến khả năng phân 

tán nanosilica trong nước và dung dịch thụ động 

Cr (III)

464

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến phản ứng khâu mạch 

nhựa epoxy biến tính dầu ve bằng polyisoxianat và 

tính chất của màng khâu mạch

Tạp chí khoa học – Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2 

465
Synthesis of new hemiasterlin derivatives with αβ- 

unsturated carbonyl-thiophengroups in fragment A

Vietnam Journal of Chemistry, 

International Edition, 55 (4), 484-

489

466

 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano compozit mới 

Fe-MIL88B/GO. Ứng dụng trong phân hủy quang 

xúc tác thuốc nhuộm trong môi trường nước.

Tạp chí KHCN trường ĐHCN Hà 

Nội, số 45 (4/2018)
Hóa học

Tạp chí KHCN trường ĐHCN Hà 

Nội, số 41 (8/2017)
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Nguyễn Thị Kim An

 Đinh Thị Hà

  Trần Thị Hồng Hà

  Phạm Quốc Long

  Trần Thị Thu Thủy

 Nguyễn Thị Kim An

 Đinh Thị Hà

  Trần Thị Thu Thủy

  Nguyễn Thùy Dương

  Nguyễn Thị Duyên

  Nguyễn Thị Hằng

 Ngô Thúy Vân

 Nguyễn Văn Khôi

 Trịnh Đức Công

 Hoàng Thị Phương

 Nguyễn Thị Minh Phương

  Trần Vũ Thắng

  Nguyễn Phi Trung

Hóa học

467

Bán tổng hợp và thử nghiệm hoạt tính gây độc tế 

bào của các dẫn xuất axit gambogic
Tạp chí Hóa học, 55(5E34),  2017, 

137-141.

468
Phân lập ba xanthone tetraoxygen thế từ dịch chiết 

điclometan của nhựa cây Garcinia cowa

Tạp chí KHCN trường ĐHCN Hà 

Nội, số 45 (4/2018)

469
Nghiên cứu lựa chọn phụ gia chống cháy cho nhựa 

polyethylene tỷ trọng thấp (LDPE)

Tạp chí Hóa học, số 55(E34) 

(11/2017)

Hóa học

Hóa học
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Nguyễn Tuấn Anh

 Đàm Thanh Thư

  Nguyễn Tuấn Anh

  Bùi Thị Thương

  Nguyễn Tuấn Anh

  Phạm Thị Lánh

  Lê Thị Hồng Nhung

  Bùi Xuân Tỉnh

  Nguyễn Thanh Tâm

  Đặng Viết Hậu

 Đào Đức Thiện

  Trần Đức Quân

   Trần Văn Lộc

  Trần Văn Sung

   Trịnh Thị Thủy

Hóa học

Hóa học

Hóa học

Hóa học

470

Vật liệu nanocompozit trên cơ sở blend cao su 

thiên nhiên/cao su butadien có ống nano cacbon đa 

tường

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - 

ĐHCN HN, số 45(4/2018), 123-

129.

471
Nghiên cứu tính chất cơ học và độ chậm cháy của 

keo dán đi từ xốp phế thải

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - 

ĐHCN HN, số 45(4/2018), số 

45(4/2018), 69-73.

472
Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit sinh học từ 

nhựa epoxy và vi sợi xenlulo vi khuẩn

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - 

ĐHCN HN, số 45(4/2018), số 

45(4/2018), 28-32.

473 Diterpenoids from Fokienia hodginsii
Tạp chí Hóa học Việt Nam, 55(5), 

557-560
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Lê Thị Hồng Nhung

  Bùi Xuân Tỉnh

  Nguyễn Thanh Tâm

  Đặng Viết Hậu

 Đào Đức Thiện

  Trần Đức Quân

   Trần Văn Lộc

  Trần Văn Sung

   Trịnh Thị Thủy

   Nguyễn Thị Hoàng Anh

  Nguyễn Lê Tuấn

  Lê Thị Hồng Nhung

  Nguyễn Thị Liễu

  Nguyễn Thanh Tâm

  Trần Đức Đại

 Đào Đức Thiện

  Trần Đức Quân

   Trịnh Thị Thủy

   Nguyễn Thị Hoàng Anh

  Nguyễn Hoàng Sa

  Đinh Thị Thu Thủy

Hóa học

Hóa học474

475
Preliminary results on phytochemical constitunets 

of Amomum villosum fruits

Tạp chí Hóa học Việt Nam, 56(2), 

260-261

Terpenoids from Dacrycarpus imbricatus
Tạp chí Hóa học Việt Nam, 55(6), 

734-737
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

476

Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cặn 

chiết n -hexan từ lá loài Xăng sê (Sanchezia 

speciosa )

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018

  Lê Thị Hồng Nhung Hóa học

477

Synthesis of some α,β-unsaturated ketones from 

(4’-methyl- α-pyrono)[5’,6’-h](3-acetyl-2-

methylchromone)

Tạp chí Hóa học, 5e3455, 450-455, 

2017.   Nguyễn Ngọc Thanh Hóa học

  Lê Thị Hồng Nhung

  Nguyễn Hoàng Sa

  Nguyễn Thanh Tâm

  Trần Văn Sung

 Đào Đức Thiện

  Trần Đức Quân

   rịnh Thị Thủy

   Nguyễn Thị Hoàng Anh

  Nguyễn Thị Cúc

  Nguyễn Thị Nga

   Đỗ Thị Thảo

  Sabrina Adorisio 

  Domenico V.Delfino

Hóa học478

Investigating the anti-inflammatory activity of 

ethanolic extract from Artocapus tokinensis leaves 

using a collagen antibody-induced arthritic mouse 

model

Tạp chí Kh&CN Việt Nam, 56(3), 

286-294
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Nguyễn Ngọc Thanh

Phan Tiến Hưng

Chu Xuân Quang

  Bùi Thị Thu Trang

 Lương Trung Sơn

 Nguyễn Mạnh Hà

 Vũ Thị Thu Hà

Nguyễn Minh Đăng

Hoàng Trọng Hà

 Nguyễn Đăng Quang

 Nguyễn Mạnh Hà

 Vũ Thị Thu Hà

Nguyễn Minh Đăng

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Đăng Quang

Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Minh Đăng

Hóa học

Công nghệ 

KT Hoá học

Hóa học

Hóa học

Hóa học

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018

480
Some general concepts of organic photovoltaic 

solar cells – a potential clean energy for future

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018

478

Đánh giá khả năng hấp phụ niken (II) trong môi 

trường nước của vật liệu tổ hợp lignin-polyvinyl 

ancol

481

 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác axit rắn trên cơ sở 

carbon sulfo hóa từ sinh khối, ứng dụng trong 

phản ứng este hóa axit lactic tạo thành etyl lactat, 

Tạp chí Hóa học, 55(5E 1,2), 2017, 

178-183.

482
Tổng hợp, đặc trưng xúc tác axit rắn từ mùn cưa, 

ứng dụng trong phản ứng este hóa axit lactic

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ số T7, 

N1, 2018

483
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb(II) trong nước 

bằng vật liệu  carbon sulfo hóa từ mùn cưa

Tạp chí KHCN trường ĐHCN Hà 

Nội, số 45 (4/2018)
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Vũ Thị Thu Hà

Mai Ngọc Khánh Toàn

Đào Thanh Hương

  Nguyễn Thị Thu Phương

  Trần Quang Hải

 Nguyễn Văn Hoàn

 Nguyễn Thị Thoa

 Đào Thu Hà

 Nguyễn Mạnh Hà

  Nguyễn Thị Thu Phương

Nguyễn Thị Kim Thêu 

Nguyễn Thị Thoa

Trần Quang Hải

 Đào Thu Hà

 Nguyễn Xuân Huy

 Đào Thu Hà

 Tạ Thủy Nguyên

  Nguyễn Thị Thu Phương

Hóa học

Hóa học

Hóa học483
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb(II) trong nước 

bằng vật liệu  carbon sulfo hóa từ mùn cưa

Tạp chí KHCN trường ĐHCN Hà 

Nội, số 45 (4/2018)

484
Đặc tính của tro bã mía

 và sử dụng tro bã mía trong sản xuất gạch ceramic

Tạp chí KHCN trường ĐHCN Hà 

Nội, số 45 (4/2018)

485
Phân tích hàm lượng florua trong nước thải công 

nghiệp bằng phương pháp trắc quan

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2017

486
Nghiên cứu thu hồi niken sunfat từ dung dịch thải 

mạ crom-niken bằng kết tủa oxalat 

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2017

Phân tích các dạng tồn tại của chì, cadimi trong 

đất bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên 

tử plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES)

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018

Hóa học487

Hóa học 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Trần Quang Hải

 Nguyễn Thị Hải Yến

 Nguyễn Thế Hữu

 Nguyễn Văn Thắng

  Hoàng Thanh Đức

  Nguyễn Thế Hữu

 Nguyễn Thế Hữu

 Nguyễn Văn Thơm

  Nguyễn Ngọc Thanh

 Vũ Tiến Việt

   Nguyễn Thế Hữu

  Đặng Hữu Trung

  Nguyễn Minh Việt

   Nguyễn Thế Hữu

  Trần Quang Hải

  Nguyễn Văn Mạnh

 Nguyễn Đức Hải

 Vũ Tiến Việt

Hóa học

Hóa học

488

Nghiên cứu xác định hàm lượng Al2O3 và F- 

trong mẫu thạch cao nhân tạo bằng phương pháp 

trắc quang sử dụng phức chất nhôm (Al) – 

Aluminon

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2017

Hóa học 

489

Tổng hợp liên kết ngang của chitin với 

epichlorohydrin và khảo sát khả năng hấp phụ của 

chúng với Pb2+ trong nước

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 41, tháng 

8/2017

490
Nghiên cứu tổng hợp dược chất glipizide điều trị 

bệnh tiểu đường tuýp 2

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 41, tháng 

8/2017

491

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bám 

dính, độ phủ, độ bền kiềm của màng sơn copolyme 

styren acrylat

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018

Hóa học

492

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bám 

dính, thời gian khô, độ rửa trôi của màng 

polyacrylat

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018

493
Nghiên cứu tổng hợp dung dịch nano bạc sử dụng 

tác nhân khử đường glucozo và NaBH4

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018

Hóa học

Hóa học
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Nguyễn Thị Vân

  Nguyễn Minh Việt

  Vũ Anh Tuấn

  Nguyễn Huy Tùng

  Nguyễn Phạm Duy Linh

 Bùi Chương

  Đặng Hữu Trung

  Đoàn Thị Yến Oanh

  Phạm Thị Mai Hương

 Trần Hồng Côn

  Lê Thị Phương Quỳnh

  Phạm Thị Mai Hương

 Trần Hồng Côn

 Trần Thị Dung

  Phạm Thị Mai Hương

 Trần Hồng Côn

  Phạm  Thị Thanh Yên

  Phạm Thị Mai Hương

  Phùng Thị Xuân Bình

  Lê Thị Phương Quỳnh

Môi trường

 Môi trường

 Môi trường

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018

495

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit từ nhựa 

polyetylen (PE) gia cường bằng sợi nứa 

(Neohouzeaua dullooa) đơn hướng

Tạp chí Tạp chí Hóa học, 2018, 

56(3), p.307-311

Hóa học

Hóa học

496
Synthesis of zeolites from Tay Nguyen red mud 

and test of their adsorption ability

Journal of Vietnamese 

Environment, 9(1), pp. 32-37                                      

                           

DOI:10.13141/jvevol9.pp32-37

494

Ảnh hưởng của các thông số làm việc đến sự phân 

hủy Janus Green B trong dung dịch nước sử dụng 

ZnO/ZHC/Ac composit

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018, tr.8-11

497
Nghiên cứu xử lý Pb(II) trong nước bằng vật liệu 

zeolit chế tạo trên nền bùn đỏ Tây Nguyên

Tạp chí Hóa học, số 55(4E23), tr. 

172-176

498
Nghiên cứu khả năng hấp phụ asen trong nước 

ngầm bằng vật liệu biến tính từ bùn đỏ Tây Nguyên

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018, tr.38-43

 Môi trường

499

Ảnh hưởng của hệ thống hồ chứa đến tải lượng 

cacbon hữu cơ không tan của Sông Đà trong giai 

đoạn 1960-2014 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Phạm Thị Mai Hương

  Phùng Thị Xuân Bình

  Lê Thị Phương Quỳnh

  Lê Như Đa

 Nguyễn Đức Hải

   Vũ Minh Tân

Đặng Hữu Cảnh

Nguyễn Đình Tuyến

  Phạm  Thị Thanh Yên

   Nguyễn Quang Trung

 Huỳnh Trung Hải

  Phạm  Thị Thanh Yên

  Vương Thị Lan Anh

   Nguyễn Tiến Hán

  Nguyễn Anh Ngọc

 Nguyễn Huy Chiến

  Nguyễn Anh Ngọc

   Lê Văn Anh

  Nguyễn Hà Hiệp

Cơ khí động 

lực

Môi trường

Cơ khí động 

lực

Môi trường

Hóa học

 Môi trường500

Bước đầu khảo sát chất lượng nước tại một số cơ 

sở nuôi trồng thủy sản  ở Hà Nội, Quảng Ninh, 

Nam Định và Hà Tĩnh

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018, tr. 12-15

Tạp chí Công nghiệp Nông thôn. 

ISSN 1859 – 4026, số 26, trang 45-

52

501
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim 

loại chứa Zirconium với khuyết tật mạng tinh thể

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018, tr. 86-89

502

Đánh giá sự xuất hiện và rủi ro tiềm năng của các 

kháng sinh quinonoles, sulfonamides và 

trimethoprim đối với môi trường nước và trầm tích 

của Hồ Tây và hồ Trúc Bạch.

Tạp chí Hóa học, 2016, 54(5), 

tr.620-625

505

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu xăng sinh 

học E85 đến tính kinh tế và phát thải của động cơ 

EFI trên xe máy

Hội nghị HaUI lần 2

503

504

Tổng quan về sự xuất hiện, nguồn gốc, sự chuyển 

hóa của dược phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân 

(PPCPs) trong môi trường nước

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 45, tháng 

4/2018, tr. 123-128

Tính toán kiểm nghiệm bền khung vỏ trên xe ô tô 

điện HaUI-EV1
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Nguyễn Anh Ngọc

   Lê Hồng Quân

  Trần Phúc Hòa

 Nguyễn Huy Chiến

 Đào Thanh Hùng

 Nguyễn Thái Dương

 Chu Đức Hùng

  Nguyễn Anh Ngọc

   Lê Hồng Quân

  Nguyễn Can

   Lê Văn Anh

509
Chẩn đoán hư hỏng vòng bi bằng phương pháp 

EMD en-trô-pi năng lượng và mạng nơ ron RBF

Kỷ yếu Hội nghị HaUI lần II, 

trường Đại học Công nghệp Hà 

nội, tháng 5/2018

  Lê Đức Hiếu
Cơ khí động 

lực

510

Ứng dụng phương pháp en-trô-pi năng lượng 

EMD trong chẩn đoán hư hỏng bánh răng có sự hỗ 

trợ của mạng nơ ron

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 43, tháng 

12/2017

  Lê Đức Hiếu
Cơ khí động 

lực

511
Vấn đề xác định lực cản không khí và lực cản lăn 

của xe ô tô bằng phương pháp thực nghiệm

Tạp trí Công nghiệp nông thôn, số 

29 năm 2018, tháng 5/2018
  Vũ Hải Quân

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

506

Thiết kế ống khí động để xác định các thành phần 

của lực cản không khí tác dụng lên xe khi chuyển 

động.

Hội nghị HaUI lần 2

507

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị cảnh báo an 

toàn trên máy tiện khi gia công mặt trụ ngoài bằng 

phương pháp chạy dao dọc

Hội nghị HaUI lần 2

Thiết kế xe thu gom rác nông thôn có hành trình 

ép và xả rác cùng chiều

Tạp chí Công nghiệp nông thôn số 

25/2107, trang 30-35
508

Cơ khí động 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Vũ Hải Quân

 Phạm Việt Thành

  Vũ Hải Quân

  Bùi Văn Hải

 Hoàng Quang Tuấn

  Vũ Hải Quân

   Lê Hồng Quân

   Lê Văn Anh

  Nguyễn Thành Bắc

  Trần Anh Trung

  Nguyễn Thành Bắc

  Trần Anh Trung

  Bùi Văn Hải

 Chu Văn Đạt

 Đào Văn Quyền

 Nguyễn Việt Hoàng

  Bùi Văn Hải

   Lê Hồng Quân

  Bùi Văn Hải

 Nguyễn Minh Thắng

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

512
Ứng dụng hệ dẫn động lai trên các phương tiện cơ 

giới

Tạp trí Công nghiệp nông thôn, số 

28 năm 2018, tháng 2/2018

513

Mô hình toán của hệ dẫn động thủy tĩnh cho bộ 

phận di chuyển của máy xây dựng và máy làm 

đường

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 44, tháng 

2/2018

514
Truyền động thủy tĩnh trong hệ truyền động của 

các phương tiện tự hành chuyên dụng
Hội nghị HaUI lần 2

Cơ khí động 

lực

515

Nghiên cứu xây dựng mô hình truyền nhiệt của 

động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-

ethanol

Hội nghị khoa học HaUI lần II

516
Nghiên cứu xây dựng mô hình ma sát của động cơ 

diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol
Hội nghị khoa học HaUI lần II

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

517
Xây dựng mô hình động lực học của máy san 

trong quá trình làm việc

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 42, tháng 

10/2017

518
Nghiên cứu động lực điều khiển xe ô tô bằng cách 

sử dụng GPS

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 44, tháng 

8/2018

519
Động lực học động cơ và giảm mô men xoắn bánh 

đà động cơ
Tạp chí cơ khí Việt Nam 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Nguyễn Huy Chiến

   Lê Văn Anh

 Nguyễn Huy Chiến

   Lê Văn Anh

  Nguyễn Can

522
Ảnh hưởng của nhám bề mặt đến hiệu suất cơ khí 

bộ truyền bánh răng trong hệ thống truyền lực ô tô.

Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 

6/2018
   Nguyễn Thanh Quang

Cơ khí động 

lực

523

Khảo sát động học và động lực học truyền động 

các đăng kép ô tô trên mô hình hoàn thiện 5 vật 

bằng phần mềm MATLAB MUPAD VÀ 

SIMULINK

Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 

6/2018
   Nguyễn Thanh Quang

Cơ khí động 

lực

  Ngô Văn Thanh

  Nguyễn Thành Công

   Nguyễn Tiến Hán

  Vũ Văn Thuyết

525

Nghiên cứu cải thiện tính năng làm việc của động 

cơ xe máy sử dụng nhiên liệu khí chuyển đổi từ 

động cơ xăng đang lưu hành

Tạp chí khoa học công nghệ trường 

ĐHCN Hà Nội 2017 số 40. ISSN 

1859 – 3585

   Nguyễn Tiến Hán
Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

520
Tính toán các thông số công tác của động cơ xe 

Bus D1146 bằng phần mềm DIESEL-RK

Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 8, 

trang 19-24.

ISSN 0866 - 7056

521
Ảnh hưởng của góc đặt bánh xe dẫn hướng đến ổn 

định chuyển động thẳng của Ô tô.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, Số 42/2017, trang 59 - 63

524
Phân tích dao động riêng hệ trục - bánh răng hộp 

số cơ khí ô tô bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Tạp chí khoa học công nghệ Xây 

Dựng tập 11 số 4. 07/2017. ISSN 

1859 – 2996

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

   Nguyễn Tiến Hán

  Lê Danh Quang

527

Cơ sở lý thuyết cải tiến tăng áp trên động cơ xe 

máy sử dụng nhiên liệu khí chuyển đổi từ động cơ 

xăng đang lưu hành

Tạp chí cơ khí Việt Nam số 6 2017. 

ISSN 0866 – 7056 
   Nguyễn Tiến Hán

Cơ khí động 

lực

528

Phân tích trường ứng suất cơ học tác dụng lên các 

chi tiết động cơ diesel sau khi tăng áp sử dụng 

phần mềm Catia

Tạp chí cơ khí Việt Nam số 6 2017. 

ISSN 0866 – 7056 
   Nguyễn Tiến Hán

Cơ khí động 

lực

529
Nghiên cứu xác định quy luật tỏa nhiệt trong xy 

lanh động cơ

Tạp chí cơ khí Việt Nam số 7 2017. 

ISSN 0866 – 7056 
   Nguyễn Tiến Hán

Cơ khí động 

lực

 Nguyễn Tùng Lâm

   Nguyễn Tiến Hán

531
Nghiên cứu góc đánh lửa sớm của động cơ xăng 

chuyển đổi sang sử dụng khí CNG

Tạp chí Công nghiệp Nông thôn. 

Số 26, trang 66-70 ISSN 1859 - 

4026

   Nguyễn Tiến Hán
Cơ khí động 

lực

526

Nghiên cứu xác định góc phun sớm tối ưu của 

động cơ diesel với buồng cháy thống nhất có sử 

dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu điều khiển điện 

tử comonrail

Tạp chí khoa học công nghệ trường 

ĐHCN Hà Nội 2017 số 40. ISSN 

1859 – 3585

530
Nghiên cứu mô phỏng giảm khí thải độc hại khi 

lắp bộ DOC-SCR cho động cơ diesel

Tạp chí cơ khí Việt Nam số 7 2017. 

ISSN 0866 – 7056 

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

   Nguyễn Tiến Hán

  Lê Đình Đạt

533

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tỷ lệ không khí – 

nhiên liệu tới nồng độ khí thải CO và HC trong 

khí xả của động cơ Suzuki LTR 450/Z

Tạp chí khoa học công nghệ trường 

ĐHCN Hà Nội 2017. Số 41, trang 

63-67, ISSN 1859 – 3585

   Nguyễn Tiến Hán
Cơ khí động 

lực

534
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất khử 

bộ DOC-SCR

Tạp chí khoa học công nghệ trường 

ĐHCN Hà Nội 2017. Số 41, trang 

73-75, ISSN 1859 – 3585

   Nguyễn Tiến Hán
Cơ khí động 

lực

   Nguyễn Tiến Hán

 Vũ Minh Diễn

   Phạm Hữu Nam

 Lê Hoàng Long

 Nguyễn Phi Trường

 Trịnh Đắc Phong

   Nguyễn Tiến Hán

  Nguyễn Tuấn Nghĩa

 Ngô Văn Chiến

 Nguyễn Khắc Tùng

 Nguyễn Đức Khánh

   Nguyễn Tiến Hán

  Bùi Văn Chinh

Tạp chí giao thông vận tải. ISSN 

2354 – 0818, số 9, trang 96-100

535
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ HHO cho động 

cơ diesel ô tô bus

Tạp chí khoa học công nghệ trường 

ĐHCN Hà Nội 2017. Số 42, trang 

73-76, ISSN 1859 – 3585

536 Biện pháp giảm ồn cho động cơ D243 sau tăng áp

Tạp chí khoa học công nghệ trường 

ĐHCN Hà Nội 2017. Số 42, trang 

64-67, ISSN 1859 – 3585

532
Recognition of Driver’s Fatigue Lane Departure 

for Lane Departure Warning System

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

537

Kết quả nghiên cứu tăng áp trên động cơ xe máy 

sử dụng nhiên liệu khí chuyển đổi từ động cơ xăng 

đang lưu hành

Tạp chí khoa học công nghệ trường 

ĐHCN Hà Nội 2017, số 43, trang 

73-75, ISSN 1859 – 3585

Cơ khí động 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Bùi Văn Chinh

  Nguyễn Công Đoàn

 Bùi Văn Chinh

Trần Văn Hoàng

  Nguyễn Thế Lương

Nguyễn Văn Thắng

 Lê Anh Tuấn

 Phạm Minh Tuấn

  Bùi Văn Chinh

Đinh Quang Hưng

Đỗ Trọng Mùi

Nguyễn Võ Hải Yến

Hoàng Thị Cúc

  Bùi Văn Chinh

Nguyễn Khắc Tùng

Bùi Huy Hoàng

Trần Văn Đăng

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Đức Khánh

538

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung dimethyl 

ether vào đường nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, năng 

lượng và môi trường của động cơ diesel

Tạp chí Khoa học Công nghệ - 

ĐHCN HN, Số 44, tr.75-78

539

Nghiên cứu đặc tính kinh tế kỹ thuật và phát thải 

của động cơ xe máy phun xăng điện tử khi sử 

dụng bộ xúc tác giàu hyđro Cu-Ni/Al2O3 sau khi 

chạy bền 5.000km

Tạp chí Khoa học Công nghệ - 

ĐHCN HN, Số 44, tr.83-86

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

540

Nghiên cứu tiềm năng thu khí sinh học (Biogas) từ 

quá trình phân hủy yếm khí rác thải thực phẩm 

trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tạp chí Khoa học Công nghệ - 

ĐHCN HN, Số 45, tr.65-68

541
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình xe hybrid 

kiểu nối tiếp

Tạp chí Khoa học Công nghệ - 

ĐHCN HN, Số 47 (tháng 8/2018)

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Bùi Văn Chinh

Bùi Huy Hoàng

Nguyễn Khắc Tùng

Nguyễn Đức Khánh

Nguyễn Đức Nam

543

Nghiên cứu mô phỏng đánh giá ảnh hưởng của 

góc phun sớm tới tính năng kinh tế, kỹ thuật của 

động của động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu 

diesel/syngas

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 5, 

(tháng 5/2018)
  Bùi Văn Chinh

Cơ khí động 

lực

 Nguyễn Thành Vinh

 Trịnh Đắc Phong

 Nguyễn Văn Tuấn

 Nguyễn Thành Vinh

 Trịnh Đắc Phong

 Phạm Việt Thành

 Nguyễn Văn Tuấn

542
Nghiên cứu đánh giá tính năng kỹ thuật của mô 

hình hybrid kiểu nối tiếp

Tạp chí Khoa học Công nghệ - 

ĐHCN HN, Số 47, (tháng 8/2018)

544
Nghiên cứu thử nghiệm gói phụ gia VPI-G cho 

nhiên liệu E10 trên động cơ Hon da wave 110cc

Hội nghị khoa học HaUI lần thứ II- 

2018

545

Thử nghiệm đánh giá ảnh huowngrcuar gói phụ 

gia VPI-G và phụ gia Keropur đến tính năng của 

động cơ khi sử dụng nhiên liệu E10

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam 

_Tạp chí công  nghiệp nông thôn 

số 29 năm 2018

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

   Lê Văn Anh

 Nguyễn Thế Anh

 Ngô Quang Tạo

 Lê Đình Mạnh

 Nguyễn Phi Trường

   Lê Văn Anh

  Trần Đăng Quốc

 Nguyễn Xuân Tuấn

 Nguyễn Thế Anh

PGS   Nguyễn Văn Bang

  Trần Văn Như

Nguyễn Khắc Tuân

 Nguyễn Minh Thắng

  Nguyễn Thành Bắc

  Trần Anh Trung

 Khổng Văn Nguyên

  Trần Anh Trung

   Nguyễn Hoàng Vũ

  Nguyễn Thành Bắc

Cơ khí động 

lực
546

Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm bộ tiết kiệm xang 

cho xe ô tô lắp động cơ sử dụng bộ chế hòa khí

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 44, tháng 

2/2018

547

Xem xét ảnh hưởng của tỉ số nén đến một vài 

thông số động cơ diesel một xylanh sử dụng nhiên 

liệu khí (CNG) và nhiên liệu lỏng (xăng)

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà nội số 41, tháng 

8/2017

548

Ứng dụng Matlab/Simulink mô hình hóa và mô 

phỏng động lực học hệ thống thủy lực trợ lực lái ô 

tô

Hội nghị khoa học HaUI lần thứ II
Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

549
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ phanh đến năng 

lượng tái sinh khi phanh

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Thái Nguyên số 9, tháng 10/2017

550

Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển của 

động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-

ethanol

551

Cơ khí động 

lực

Cơ khí động 

lực

Phân tích tốc độ tỏa nhiệt của động cơ diesel dùng 

hệ thống phun kiểu common rail khi sử dụng 

diesel và biodiesel B20

Hội nghị khoa học HaUI lần II

Hội nghị khoa học HaUI lần II

Cơ khí động 

lực
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Phạm Văn Đoàn

   Nguyễn Tiến Hán

 Nguyễn Đức Khánh

 Phạm Văn Đoàn

  Bùi Văn Chinh

 Nguyễn Đức Khánh

Dương Thị Hiền Thanh

 Trần Thanh Huân

Nguyễn Thu Hằng

Phạm Quang Hiển

Vũ Thị Kim Liên

 Đỗ Văn Thiện

 Trịnh Hiền Anh

   Đỗ Năng Toàn

 Trịnh Xuân Hùng

  Ngô Đức Vĩnh

 Nghiêm Văn Hưng

Cơ khí động

lực

CNTT

CNTT

552 Đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu phát thải của xe máy đang lưu hành tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Euro II

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội T12/2018 

(xác nhận đăng 26/6/2018)

Cơ khí động

lực

553 Nghiên cứu mô phỏng sử dụng khí giàu ni tơ (NEA) giảm phát thải Nox cho động cơ diesel

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội T12/2018 

(xác nhận đăng 28/6/2018)

555
Một kỹ thuật chiếu sáng trong trưng bày ảo dựa 

vào lightmap

Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề 

chọn lọc của Công nghệ thông tin 

và Truyền thông" lần thứ XX. Trg 

155-160

554
Nâng cao chất lượng tiếng nói từ tín hiệu thu âm 

đơn kênh chứa nhiễu môi trường ở mức cao

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - 

Địa chất, Số 58 (5), tr. 34-45, 

ISSN: 1859-1469
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

 Nguyễn Bá Nghiễn

Prof. Ricardo Rodríguez, PhD

Edgar Martínez, PhD

Rafael Torres, PhD

Jolanta, PhD

Angel Montes, PhD

 Phạm Văn Hiệp

Th.S Hoàng Văn Việt

 Ngô Văn Bình

  Đỗ Thanh Tùng

  Vương Quang Phương

  Nguyễn Bá Nghiễn

   Trịnh Trọng Chưởng

 Nguyễn Thái Cường

 Vũ Tuấn Anh

560
Phát hiện và thống kê phương tiện giao thông 

đường bộ qua ảnh radar

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà Nội
  Phạm Văn Hà CNTT

CNTT

CNTT

CNTT

CNTT558
Thiết kế, xây dựng và phân cụm bộ dữ liệu mẫu 

cho hệ thống định vị trong nhà

Hội thảo quốc gia lần thứ 20 Tháng 

11/2017. Trg 335-341

556

557 Sơ đồ chữ ký số đặc biệt
Tạp chí nghiên cứu KH&CN quân 

sự, Số 49, 6/2017, trang 110-116.

Predicting the Short-Term Exchange Rate 

Between United State Dollar and Czech Koruna 

Using HilbertHuang Transform and Fuzzy Logic

Advances on P2P, Parallel, Grid, 

Cloud and Internet Computing, 

Springer, 2018

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học HaUI 

lần thứ 2, 2018, Trang 109
559

Nghiên cứu bảo mật dịch vụ Web, ứng dụng vào 

việc truyền và nhận dữ liệu quan trắc môi trường
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Trần Tiến Dũng

Trần Đông Kiên

Khuất Trọng Hiếu

  Nguyễn Mạnh Cường

 Nguyễn Văn Thiện

  Nguyễn Nhất Tùng

   Trịnh Trọng Chưởng

  Hoàng Thanh Đức

  Nguyễn Tuấn Anh

   Nguyễn Thị Thanh Mai

  Hoàng Thanh Đức

   Nguyễn Thế Hữu

566

Nghiên cứu tổng hợp một số phức chất bis [3-aryl-

4-formyl sydnone N-(2’,3’,4’,6’-tetra-o-acetyl-β-D-

galatopyranosyl) thiosemicarbazonato] kẽm(II)

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà Nội số 45, tháng 

4/2018

  Hoàng Thanh Đức Hóa học

  Hoàng Thanh Đức

 Nguyễn Đình Thành

CNTT

CNTT

Điện - Điện 

tử

Hóa học

Hóa học

562
Sử dụng hàm SCAD cho bài toán cắt giảm số véc 

tơ hỗ trợ trong mô hình SVM

Kỷ yếu hội thảo quốc gia @: một 

số vấn đề chọn lọc của CNTT lần 

XXI

563

Hiệu quả hạn chế dòng ngắn mạch của thiết bị hạn 

chế dòng ngắn mạch kiểu điện trở - áp dụng tại 

trạm biến áp 110 kV Bình An

Tạp chí KHCN - Đại học Công 

nghiệp HN. 42/2017, trang 3-7

561

Develop a mobile application to support English 

learning by optical character recognition 

technology

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học HaUI 

lần thứ 2, 2018, Trang 110

564
Nghiên cứu tổng hợp dược chất guanabenz trị 

bệnh huyết áp cao

Tạp chí KH&CN, Trường ĐHCN 

HN, số 40 tháng 06/2017.

565
Nghiên cứu tổng hợp dược chất glipizide điều trị 

bệnh tiểu đường tuíp 2

Tạp chí  KH&CN, Trường ĐHCN 

HN Số 43 tháng 12/2017.

Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc 

gia Hà Nội Vol 34, No 2, 2018
Hóa học567

Tổng hợp và chuyển hểa hợp chất 3-cyclohecxyl-4-

formylsydnone N-(2’,3’,4’,6’-tetra-o-acetyl-β-D-

glucopyranosyl) thiosemicarbazone từ 

cylohexylamine
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(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

  Đồng Trung Chính

  Hà Xuân Quang

 Nguyễn Thị Thu Hiền

569

Xác định ảnh hưởng của màng bảo quản chitosan 

đến sự biến đổi chất lượng của củ khoai tây sau 

thu hoạch.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế- 

 Phương pháp phân tích và nhận 

dạng chất độc trong thực phẩm. 

ISBN 978- 604-913- 586- 6, trang 

129 - 137.

   Nguyễn Văn Lợi

Hóa học – 

Công nghệ 

Thực phẩm

   Nguyễn Văn Lợi

  Lê Thị Phượng

571
Xác định các cấu tử và hoạt tính sinh học của tinh 

dầu hoa huệ Sa Pa (Polianthes Tuberosa L.)

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông 

lâm nghiệp- Trường ĐH Nông lâm 

TPHCM. ISSN 1859-1523, số 2, 

trang 103 - 107

   Nguyễn Văn Lợi

Hóa học – 

Công nghệ 

Thực phẩm

 Lê Thị Mỹ Châu

 Trần Đình Thắng

   Nguyễn Văn Lợi

   Nguyễn Thị Minh Tú

Hóa học – 

Công nghệ 

Thực phẩm

Hóa học – 

Công nghệ 

Thực phẩm

568
Sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ 

hành chính công tại thành phố Cao Bằng

Tạp chí KH&CN, trường Đại học 

Công nghệp Hà Nội; số 41, tháng 

8/2017

Quản trị kinh 

doanh

570
Xác định các chỉ tiêu hóa sinh và vi sinh của 

nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho lợn.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn 

quốc. ISBN: 978-604-82-2242-0, 

số 9, trang 144 - 149.

Optimizing the processing of ginger essential oil 

yield (Zingiber collinsii)  from pumat national park 

of Vietnam using the response surface 

methodology.

Vietnam Journal of Science and 

Technology. ISSN 2525-2518, tập 

55, số 5A, trang 242-249

572
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

   Nguyễn Văn Lợi

 Bùi Thị Bình

  Bùi Xuân Đông

574
Xác định khả năng bảo quản thịt bò của hỗn hợp 

tinh dầu sả và tinh dầu tỏi.

Tạp chí Công nghiệp Hóa chất. 

ISSN 0866-7004, số 9, trang 31-37.    Nguyễn Văn Lợi

Hóa học – 

Công nghệ 

Thực phẩm

   Nguyễn Văn Lợi

Lê Thị Hà My

Keoudone SOULIYASENG

576 Electrical storage modeling: application for building energy managementHội thảo khoa học HaUI - Lần 2   Đặng Hoàng Anh Kỹ thuật Điện

Vu Thi Tuyet Hong

  Đặng Hoàng Anh

TS Nguyễn Đình Quang

  Lê Thị Phượng

 Vũ Kiều Sâm

  Nguyễn Văn Hiếu

 Nguyễn Minh Thắng

  Vũ Thị Cương

Hóa học – 

Công nghệ 

Thực phẩm

Hóa học – 

Công nghệ 

Thực phẩm

Kỹ thuật Điện

Hóa học – 

Công nghệ 

Thực phẩm

573
Tối ưu hóa quá trình trích ly dầu mắc ca bằng 

phương pháp thủy phân enzyme.

Tạp chí Hóa học. ISSN 0866-7144, 

tập 55, số 4E23, trang 250-255

575
Study on formulation of pig feed with supplement 

from macadamia shell.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn 

quốc QMFS 2017- Quản lý chất 

lượng và An toàn thực phẩm. ISBN 

978.604.950.300.9, trang 48-57.

578 Nghiên cứu khai thác tinh dầu lá sau sau

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội. ISSN 1859-3585, số 45 tháng 

4/2018, trang 61-64

577
Overview of automation in building energy 

management
Hội thảo khoa học HaUI - Lần 2
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Tác giả
Lĩnh vực

Phạm Đình Nhã

   Phạm Đức Cường

580
Rèn luyện kĩ năng tiếp nhận thông tin học tập 

trong môi trường học tập hiện đại

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 

126, tháng 10/2017
  Nguyễn Giang Nam Giáo dục

  Nguyễn Giang Nam

  Đặng Thành Hưng

 Dương Thế Anh

Trần Minh Đức

  Phạm Văn Thoan

 Lê Hoàng Long

 Lưu Tuấn Hải

583
Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tạp chí Cộng sản (127), tr 48 -52.  Nguyễn Ngọc Anh

Khoa học 

Chính trị

Nguyễn Ngọc Anh

   Lại Quốc Khánh

585 Điều chỉnh pháp luật về viên chức giữa trường đại học công lập và tư thục
Tạp chí Công Thương số 1  tháng 1 

năm 2018, trang 35.
  Nguyễn Thị Thu Hương Luật

Giáo dục

Cơ khí - 

Động lực

Khoa học 

Chính trị

579

Khảo sát sự ảnh hưởng của độ cứng bề mặt tới ma 

sát và mòn của thép S45C trong điều kiện không 

bôi trơn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 

Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội. số 44 tháng 2/2018, trang 43-

46

581 Năng lực tự chủ nghề nghiệp của nhà giáo hiện đại
Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 

125, tháng 9/2017

Nghiên cứu mở rộng khả năng thử nghiệm các 

máy thủy lực kiểu pit-tông hướng trục trên băng 

thử MH-125am

Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 

2354 – 0818, số tháng 8/2018

Cơ khí 

584

Anti-Corruption from the Perspective of Ho Chi 

Minh’s Ideology: Towards a Vietnamese Rule of 

Law

The State of Law Comparative 

Perspectives on the Rule of Law in 

Germany and Vietnam, Nxb 

Düsseldorf university press, 

Germany, tr 257 – 275.

582
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